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10 câu chuyện pháp luật, 13 tiểu phẩm pháp luật về các chính sách pháp luật dành cho người dân tộc thiểu số, đối tượng yếu thế trong xã hội 

I. 10 câu chuyện pháp luật

1. Câu chuyện 1: Chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.
(Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.)
NHỌC NHẰN CON CHỮ VÙNG CAO
Ngồi nói chuyện với tôi trong căn phòng nhỏ chưa đầy 20m2,  ngoài kia là hun hút gió ngàn miền biên viễn. Giọng ông Hiệu trưởng Trần Vị Xuyên như trầm hẳn lại. Ông kể cho tôi nghe về trường hợp của hai anh em Lùng Thị Vấn và anh trai là Lùng Văn Sảng, các em là học sinh người dân tộc thiểu số Lô Lô. 
Vì là người dân tộc thiểu số rất ít người nên theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 các em là những học sinh được ưu tiên tuyển sinh và được nhận hỗ trợ học tập. Đây là chính sách rất tốt của Đảng và Nhà nước ta, giúp gia tăng tỷ lệ học sinh dân tộc thiếu số rất ít người được học cao lên trung học, cao đẳng, thậm chí là đại học. Theo đó, Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được ưu tiên vào học tại các cơ sở giáo dục phù hợp theo nguyện vọng:  Trẻ mẫu giáo được học tại các trường mầm non; trường, lớp mẫu giáo công lập;  Học sinh tiểu học được học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường tiểu học; Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học được vào học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường trung học cơ sở; Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển thẳng vào học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp và trung cấp; Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào học tại các trường, khoa dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Qua mấy năm triển khai thực hiện thì tỷ lệ học sinh dân tộc ít người đi học từ cấp tiểu học lên cấp trung học cơ sở tăng lên gấp đôi, thậm chí có địa phương là gấp ba. 

Vì một chút tò mò tôi hỏi:

· Người dân tộc thiểu số đã là số ít rồi, người dân tộc thiểu số rất ít người thì là bao nhiêu?

Vị hiệu trưởng nhìn tôi chậm rãi trả lời:

· Cái này Chính phủ quy định trong Nghị định vớ! Dân tộc thiếu số ít người là những dân tộc thiểu số có dưới 10.000 người. Theo tiêu chí này, thì có 16 dân tộc thiểu số là dân tộc thiểu số ít người:  Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ. Người Lô Lô ở Việt Nam thì có gần 4.000 người, khoảng khoảng đấy. Vận động người dân cho con đi học đã khó, vận động cho các em học cao lên lại càng khó.  
Mắt ông lấp lánh niềm vui khi để đến chuyện bố, mẹ các em không biết làm đơn xin hỗ trợ học tập, các thầy các cô lại phải đọc cho viết, có khi viết hộ luôn vì có nhà bố mẹ cũng không biết viết chữ và bố mẹ học sinh chỉ việc ký hoặc điềm chỉ vào. Giúp đỡ được các em, nhìn các em đến trường hàng ngày có lẽ là niềm vui chung của các thầy cô ở đây. Tiếp tục câu chuyện, tôi được biết cả hai anh em đều được nhận chính sách hỗ trợ để đi học. 
Nhưng mẹ các em không may ngã bệnh qua đời, bố em lấy vợ mới, có thêm con, gia cảnh khó khăn lại càng khó khăn hơn. Người bố và mẹ kế không muốn cho các em tiếp tục đi học, gọi các em về để phụ giúp gia đình.  Các em đều là học sinh khá của trường, chăm ngoan, có ý chí phấn đấu, các em phải bỏ học nhà trường thấy rất tiếc. Qua nghe nguyện vọng của các em thì thấy các em vẫn tha thiết được đến trường lắm. Thầy đã đến vận động người cha, cuối cùng người cha cũng đồng ý cho con đi học, nhưng cũng nói thật là anh không lo nổi cho con, anh chỉ có thể cố gắng gửi 5kg gạo/tháng cho hai con, nhờ trường, nhờ thầy giúp. Bởi vậy thầy Hiệu trưởng hỏi chúng tôi có thể giúp đỡ các em một phần sinh hoạt phí không? Vì mức hỗ trợ của nhà nước hiện nay cũng chưa đáp ứng được yêu cầu.
Theo mức hỗ trợ tại Nghị định 57/2017/NĐ-CP  thì:  Trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục mầm non được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 30% mức lương cơ sở/trẻ/tháng (450.000đ/trẻ/tháng); Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng. (600.000đ/học sinh/tháng);  Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc là học sinh bán trú học tại trường phổ thông công lập có học sinh bán trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 60% mức lương cơ sở/học sinh/tháng .(900.000đ/học sinh/tháng); Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/học sinh/tháng; Học sinh sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường, khoa dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng. (1.490.000/người/tháng).
· Anh thấy đấy, với mức sống như bây giờ, kể cả đây là vùng cao, sinh hoạt phí không đắt đỏ như miền xuôi đi chăng nữa mức hỗ trợ đó làm sao đủ được. Cả hai anh em, đứa học lớp 4 tiểu học, đứa học lớp 8 trung học cơ cở là 1.200.000đ/tháng. Mức đó là bao gồm toàn bộ tiền học phí, tiền ăn, sinh hoạt phí ..đấy anh ạ. Các em là người dân tộc thiểu số, ở vùng miền núi khó khăn, hoàn cảnh cũng khó khăn, nhưng nếu đã nhận hỗ trợ từ chính sách này thì sẽ không được nhận được chính sách hỗ trợ về học phí và tiền ăn hay học bổng từ các chính sách khác nữa. Bởi vậy chúng tôi rất mong các anh có thể hỗ trợ thêm cho các em được đi học. Hiện tại thì có hai anh em Lùng Thị Vấn và Lùng Văn Sảng là khó khăn nhất. Nếu khó nữa thì phải lựa chọn hoặc anh hoặc em được đi học. Mà như vậy thì quả thật đáng tiếc. Các đoàn từ thiện cũng thỉnh thoảng đến, nhưng cũng giải quyết được khó khăn trước mắt trong thời gian ngắn cho các em thôi, còn về lâu về dài thì …..
Tuy ông bỏ lửng câu nói nhưng nhìn vào đôi mắt đau đáu, thoáng chút buồn của người hiệu trưởng, chúng tôi biết rằng ông buồn nhiều và không khỏi chạnh lòng cho hoàn cảnh của hai em. 
Sau khi được thông tin chúng tôi sẽ hỗ trợ cho hai anh em 1.000.000/tháng cho hai năm học tới, người hiệu trưởng rưng rưng niềm vui như trút được phần nào gánh nặng trong lòng. Như vậy là người em có thể học hết tiểu học, người anh có thể học hết trung học cơ sở. Ngoài số tiền 24.000.000đ gửi cho nhà trường hôm nay, về lâu dài chúng tôi hứa sẽ vận động thêm giúp các em. Chia tay người hiệu trưởng vùng cao, chúng tôi mong sao có thêm nhiều người hiệu trưởng có tấm lòng vì học sinh như vậy. 
2. Câu chuyện 2: Chính sách cho người khuyết tật 

(Luật Người khuyết tật năm 2010; Nghị định 28/2012/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật)
ĂN CHẶN CẢ TIỀN NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Anh Huy con bà Chờ bị liệt não bẩm sinh, bị mù, là đối tượng khuyết tật nặng, không tự chăm sóc được bản thân mà phải nhờ người thân phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, do đó anh Huy được UBND huyện X ban hành Quyết định trợ cấp cho người tàn tật nặng, mức hỗ trợ hàng tháng tại thời điểm ra Quyết định là 180.000/tháng. Sau đó, Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 31/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đã tăng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội  (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Thêm nữa, Anh Huy được xác định là người khuyết tật nặng theo điểm b khoản 2 Điều 3 Luật Người khuyết tật năm 2010 và theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định 28/2012/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật quy định hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật sống tại hộ gia đình thì người khuyết tật nặng được hưởng hệ số 1,5 mức chuẩn trợ cấp xã hội. Tức là sau khi Nghị định 136/2013/NĐ-CP có hiệu lực mức trợ cấp anh Huy được hưởng sẽ là 405.000đ/tháng. Huyện cũng đã ban hành Quyết định mức trợ cấp hàng tháng mới cho anh Huy. Tuy nhiên, gia đình anh Huy không được biết điều này, mà vẫn nhận 180.000đ/tháng như cũ. Trong một lần đưa con đi viện khám, gặp người đồng cảnh ngộ, cũng chăm sóc người thân bị khuyết tật ở bệnh viện, qua trao đổi, nói chuyện, bà Chờ biết được người đó được hưởng mức hỗ trợ cao hơn của mình dù cùng là khuyết tật nặng:
· Con em với anh trai chị cũng là người khuyết tật nặng sao mức hỗ trợ lại khác nhau thế nhỉ? Hay anh trai chị có thêm khoản hỗ trợ khác.
· Em về hỏi lại xem, mức hỗ trợ tăng lên mấy năm nay rồi, nhà chị có cô em hộ làm ở Phòng lao động thương binh xã hội huyện nên không nhầm đâu. Anh ấy chỉ có mỗi khoản hộ trợ này thôi. Mức của em được hưởng là mức cũ đấy. Giờ kinh tế đất nước phát triển, nên mức chi cho người khuyết tật cũng sẽ được tăng lên theo lộ trình gì đó, chị không biết rõ. Nhưng cách vài năm lại thay đổi một lần. 
· Em phải về hỏi lại mới được. 
· Ừ, cứ về hỏi cho rõ ràng em ạ. Mình khó khăn thế này, được đồng nào hay đồng ấy. Nếu là người khuyết tật đặc biệt nặng kiểu như nằm liệt một chỗ không tự lo sinh hoạt được thì được hưởng 540.000/tháng và người thân chăm sóc còn được nhận 270.000đ/tháng đấy. 
· Em nhớ hồi con em còn nhỏ còn được hơn 180.000đ/tháng ấy.

· Thì đúng rồi, chế độ hỗ trợ cho người khuyết tật nặng là người cao tuổi hoặc là trẻ em là được bằng người khuyết tật đặc biệt nặng mà. Đấy là chính sách ưu tiên cho người già, trẻ em đấy. Nếu con em là trẻ em thì sẽ được 540.000đ/tháng. 
Bà Chờ đã về hỏi UBND xã thì nhận được câu trả lời là xã đã chi trả đúng mức hỗ trợ. Tuy nhiên, khi lên hỏi Huyện thì huyện nói mức hỗ trợ hiện nay của con bà là 405.000đ/tháng từ năm 2013, và Phòng Lao động và thương binh xã hội huyện vẫn thực hiện đầy đủ việc chi trả thường xuyên cho họ xuống xã.  Như vậy, tính đến thời điểm bà Chờ phát hiện ra hành vi ăn chặn của cán bộ xã đến nay là 7 năm. Số tiền gia đình bà bị ăn chặn gần 20 triệu đồng. Tức giận vì hành vi này của cán bộ xã, bà Chờ đã làm đơn tố cáo hành vi sai trái của cán bộ xã là ông Mai, Trưởng Ban Lao động thương binh xã hội xã lên công an huyện. 
Sau khi điều tra, làm rõ vụ việc, thì không chỉ nhà bà Chờ mà còn hai gia đình nữa không nhận được đúng số tiền trợ cấp từ ông Mai. Ông Mai đã được Công an huyện triệu tập và tạm giữ để làm rõ những nội dung liên quan đến việc phát thiếu tiền trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Qua điều tra, mặc dù bà Chờ không nhận đủ số tiền nhưng trong các chứng từ quyết toán nộp cho huyện thì nhà bà Chờ và hai gia đình kia đều ký nhận đủ số tiền. Về nội dung này bà Chờ cho biết lên nhận tiền thì ông Mai bảo ký nhận thì bà ký nhận, mức tiền đúng như từ trước bà vẫn nhận nên không nghi ngờ gì. Không ngờ, biết rõ hoàn cảnh gia đình bà neo đơn, khó khăn như vậy mà ông ta vẫn ăn chặn tiền hỗ trợ. 


Thời gian này, gia đình ông Mai đã đến gặp bà Chờ, yêu cầu được hoàn lại số tiền phát thiếu, mong bà Chờ rút lại đơn tố cáo. Bà Chờ đồng ý và đã rút đơn, tuy nhiên công an không rút truy tố vì hành vi phạm tội đã rõ, việc gia đình ông Mai hoàn lại số tiền phát thiếu là căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho ông Mai (đã khắc phục một phần hậu quả) chứ không thể là căn cứ miễn tội cho ông Mai được. Kết luận ông Mai bị truy tố vì tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 ). Mức xử phạt là từ 01 năm đến 06 năm tù. 

Vậy là chỉ vì lòng tham của mình mà ông Mai đã tự đẩy mình vào vòng lao lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội vì ăn chặn cả tiền của người khuyết tật, những người yếu thế trong xã hội, đang rất cần được giúp đỡ. 
3. Câu chuyện 3: Chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

(Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số)
NGƯỜI TRUYỀN LỬA CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
Từng có nhiều năm làm lãnh đạo xã, nay ông Y-Yôsuê đã được về hưu. Ai trong thông xóm cũng biết ông là người cao tuổi có hiểu biết và luôn gương mẫu trong các phong trào, lại có sức ảnh hưởng trong quần chúng nhân dân nên mọi người rất thán phục. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống cộng đồng mà ông còn là người “truyền lửa” để người dân địa phương có thêm động lực hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Được sự tín nhiệm của mọi người như vậy, ông Y-Yôsuê được công nhận và đưa vào danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc Êđê tại buôn. Bên cạnh việc giữ gìn những giá trị truyền thống, ông Y-Yôsuê còn giữ một vai trò quan trọng trong các công tác xã hội, vận động người dân xóa bỏ dần các hủ tục, xây dựng nếp sống mới. Chính vì vậy, tình trạng bạo hành gia đình, trọng nam, khinh nữ tại địa phương đã được xóa bỏ. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Y-Yôsuê là người trực tiếp giải thích cặn kẽ để người dân hiểu về lợi ích và ý nghĩa của chương trình này, từ đó vận động bà con hiến đất, đóng góp ngày công để chung tay làm đường giao thông nông thôn. Bản thân gia đình ông đã tiên phong trong việc hiến gần 120 m2 đất ở để mở rộng con đường liên bản mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì.

Những việc làm cụ thể mà ông Y-Yôsuê cùng những người có uy tín trong buôn được thể hiện qua các hoạt động như: tuyên truyền, vận đồng đồng bào chấp hành, thực hiện đúng các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phân tích, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đã, đang và có thể lợi dụng nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống chính quyền, Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, còn chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào nêu cao tinh thần cảnh giác, chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; không tin, không tin, không làm theo lời xúi giục, lôi kéo, móc nối của các loại tội phạm, cung cấp nhiều thông tin có giá trị. Và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới; các công tác phòng ngừa, luôn chủ động và đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm pháp luật, những việc làm ảnh hưởng xấu đến phong tục, tập quán bản sắc tốt đẹp của dân tộc; bài trừ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; những hành vi lệch lạc thuần phong mỹ tục và chuẩn mực đạo đức xã hội.

Ngoài ra, là người am hiểu phong tục, tập quán, nắm được tâm tư nguyện vọng của mọi người trong cộng đồng cùng với kinh nghiệm thực tế, ông Y-Yôsuê đã trực tiếp thuyết phục, hòa giải kịp thời, thấu tình, đạt lý nhiều vụ việc trong cộng đồng như: mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn thanh niên; các vụ khiếu kiện đất đai trái pháp luật, hoạt động tôn giáo trái pháp luật... không để xảy ra “điểm nóng” góp phần giữ bình yên cho thôn, làng.

Tiếng lành đồn xa, trong một lần đi kiểm tra thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại buôn nơi ông Y-Yôsuê sinh sống, chị Nguyệt là cán bộ của huyện liền tìm đến để gặp ông Y-Yôsuê. 

Khi thấy chị Nguyệt đến, ông Y-Yôsuê đã nhiệt tình tiếp đón. Trao đổi ông Y-Yôsuê về kinh nghiệm công tác phổ biến pháp luật tại buôn, chị Nguyệt biết thêm được nhiều kiến thức thực tế, chị rất thán phục ông. Nhưng khi hỏi về chế độ, chính sách đối với người có uy tín như ông, ông Y-Yôsuê mới được công nhận nên chưa nắm rõ. Thấy vậy, chị Nguyệt liền giải thích, ngày 06/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo Điều 5 Quyết định này thì chế độ, chính sách đối với người có uy tín được quy định bao gồm:
Thứ nhất là được cung cấp thông tin: 

- Định kỳ hoặc đột xuất người có uy tín người có uy tín được phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh trật và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện ở địa phương;

- Người có uy tín được cấp (không thu tiền): 01 tờ báo Dân tộc phát triển của Ủy ban Dân tộc; 01 tờ báo tỉnh hoặc hình thức cung cấp thông tin khác phù hợp đối với người có uy tín do địa phương thực hiện;

- Người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh chính sách dân tộc và kỹ năng hòa gải, tuyên truyền, vận động quần chúng;

- Tùy vào tình hình cụ thể của từng địa phương người có uy tín được thăm quan, học tập trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc do địa phương xác định thực hiện.

Thứ hai, theo phân cấp quản lý thực hiện chính sách, người có uy tín như ông Y-Yôsuê được hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần như: “Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số không quá 2 lần/năm; mức chi không quá 500.000 đồng/người/lần; Thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau không quá 01 lần/năm. Mức chi không quá 3.000.000 đồng/người/năm đối với cấp Trung ương; không quá 1.500.000 đồng/người/năm đối với cấp tỉnh; không quá 800.000 đồng/người/năm đối với cấp huyện.

Bên cạnh đó, đối với hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn) sẽ được thăm hỏi, hỗ trợ. Mức chi không quá 2.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan Trung ương; không quá 1.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp huyện.

Và khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời được thăm viếng, động viên. Mức chi không quá 2.000.000 đồng/trường hợp đối với cơ quan Trung ương; không quá 1.000.000 đồng/trường hợp đối với cơ quan cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/trường hợp đối với cơ quan cấp huyện.

Ngoài ra, người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc được biểu dương, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành về thi đua, khen thưởng.

Các đoàn đại biểu người có uy tín do địa phương tổ chức đến thăm, làm việc tại các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Trung ương và địa phương được đón tiếp, tặng quà lưu niệm. Mức chi tặng quà không quá 500.000 đồng/đại biểu; chi đón tiếp thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tiếp khách trong nước.

Sau khi nghe chị Nguyệt cho biết về những chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Y-Yôsuê cảm thấy như được động viên và tiếp thêm sức mạnh vì Nhà nước đã quan tâm đến những người được buôn làng gọi là “người truyền lửa cho đồng bào dân tộc thiểu số” như ông.
4. Câu chuyện 4: Quy định pháp luật về lao động giúp việc gia đình
(Bộ luật Lao động năm 2019)

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG
Do yêu cầu công việc phải làm nhiều thời gian, chồng hay đi công tác xa, lại phải chăm ba đứa con nhỏ nên chị Nga không thể đảm đương được hết công việc gia đình. Đầu năm, gia đình chị có thuê một người giúp việc. Tuy nhiên, sau khi mượn cớ về quê thăm nhà, người giúp việc đó đã biệt tăm tin tức. Chưa tìm được người giúp việc mới, chị Hương thường xuyên mệt mỏi, về nhà hay cáu bẳn với chồng con.

Nhờ một đồng nghiệp ở cơ quan giới thiệu cho một người giúp việc gia đình, chị Nga đã thuê được bà Phương để giúp công việc nội trợ và chăm sóc cho các con. Rút kinh nghiệm của người giúp việc lần trước, lần này, chị Nga đã yêu cầu bà Phương đưa giấy tờ tùy thân là chứng minh thư nhân dân để chị giữ và thỏa thuận sẽ giữ hết lương của chị Phương đến cuối năm mới thanh toán. Sau khi đã thống nhất, cả hai bên đã ký hợp đồng bằng văn bản với thời hạn 12 tháng.

Tuy nhiên, trong quá trình ở nhà chị Nga, bà Phương bị chị Nga ngược đãi thường xuyên, nhốt không cho phép ra ngoài và chèn ép trong cả ăn uống lẫn sinh hoạt… Trước tình hình đó, sau 06 tháng làm việc, bà Phương đã không chịu được, đòi bỏ việc và yêu cầu chị Nga thanh toán tiền 06 tháng, đồng thời trả lại chị giấy tờ tùy thân là chứng minh thư nhân dân. 

Do tạm thời chưa tìm được người giúp việc mới và nghĩ rằng bà Phương vi phạm cam kết nên chị Nga không cho phép bà Phương nghỉ việc, không trả lương và không trả lại giấy tờ tùy thân là chứng minh thư nhân dân. Không biết làm sao để chị Nga trả tiền và giấy tờ cho mình, bà Phương đã bỏ về nhà và tìm đến nhà cháu gái là luật sư tư vấn cho trường hợp của mình.

Sau khi nghe bà Phương trình bày xong sự việc xảy ra, cháu gái bà Phương là chị Nhung đã giải thích cho bác mình như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Bộ luật lao động năm 2019 thì công việc bà Phương được thuê là nội trợ và chăm sóc cho các con được xếp vào công việc giúp việc gia đình.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 162 Bộ Luật Lao động năm 2019 có quy định: “Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình”. Trong trường hợp này, bà Phương và chị Nga đã giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản, do đó bà Phương hoàn toàn có thể dựa vào các căn cứ pháp lý dưới đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình:

Thứ nhất, Điều 165 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động bao gồm:

“1. Ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, dùng vũ lực đối với lao động là người giúp việc gia đình.

2. Giao việc cho người giúp việc gia đình không theo hợp đồng lao động.

3. Giữ giấy tờ tùy thân của người lao động.”

Như vậy, theo quy định nêu trên thì chị Nga – người sử dụng lao động đã có những hành vi ngược đãi với bà Phương như nhốt bà Phương trong nhà không cho ra ngoài, chèn ép trong ăn uống, sinh hoạt… Do đó, chị Nga đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 165 Bộ luật lao động năm 2019.

Thứ hai, tại khoản 2 Điều 35 BLLĐ năm 2019 cũng có quy định:

“Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật lao động năm 2019;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật lao động năm 2019;

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật lao động năm 2019;

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật lao động năm 2019, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật lao động năm 2019 làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.”

Như vậy, khi bị chị Nga bị ngược đãi thường xuyên trong vòng 06 tháng, bà Phương hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Trong trường hợp này, bà Phương phải báo trước cho chị Nga trước ít nhất 30 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Bộ luật lao động năm 2019 do hợp đồng bà Phương ký với chị Hương có thời hạn 12 tháng.

Thứ ba, Điều 16 Nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả đủ tiền lương cho người lao động trong trường hợp người lao động phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác”.
Xét theo trường hợp này thì bà Phương phải nghỉ việc hoàn toàn là do bị chị Nga ngược đãi nên chị Nga phải thanh toán đủ tiền lương cho bà Phương theo quy định của pháp luật. Như vậy, trong trường hợp này, hai bên có thể  cùng nhau thương lượng, giải quyết.

Trong trường hợp chị Nga không trả tiền lương cho bà Phương thì bà Phương có thể yêu cầu hòa giải viên lao động hoặc Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Nghe chị Nhung phân tích xong, bà Phương cảm thấy yên tâm hơn và nhờ chị Nhung đến gặp chị Nga để giải quyết cùng bà. Chị Nhung vui vẻ nhận lời giúp cô mình.

Sau khi nghe chị Nhung nói rõ về các quy định pháp luật, chị Nga đã rất lo sợ và trả lại bà Phương chứng minh thư nhân dân và tiền lương 06 tháng. Chị tự nhủ, lần sau có làm gì cũng tìm hiểu rõ, phải hiểu đúng mới làm đúng được, tránh dẫn đến những vi phạm pháp luật không đáng có.
5. Câu chuyện 5: Chính sách bảo hiểm nông nghiệp cho người dân trong sản xuất nông nghiệp
(Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp) 

ẤM LÒNG NGƯỜI DÂN SAU MƯA LŨ

Đợt mưa lớn trong tháng 10 vừa qua tại các tỉnh miền Trung đã gây hậu quả nặng nề. Tại xã A tỉnh Nghệ An, lũ đã gây ngập úng 100% diện tích, nhà ở dân cư, đường giao thông, hệ thống công sở, trường học, trạm y tế… đều bị ngập sâu trong nước, bị cô lập và chia cắt hoàn toàn, gia súc, gia cầm chết trắng cả đồng. Tuy nhiên, nhờ có bảo hiểm nông nghiệp mà năm nay bà con phần nào vơi bớt khó khăn.

Sau mưa lũ, cả cánh đồng bát ngát làng chỉ trơ gốc rạ mục. Toàn bộ diện tích 537 hecta lúa hè thu của xã A đến kỳ chuẩn bị thu hoạch đã gần như mất trắng. Cầm những gốc rạ đã rữa vì ngâm nước lụt, ông T không khỏi xót xa, tiếc của khi gia đình ông có 8 sào lúa thì cả 8 sào đều hư hỏng, không thu hoạch được. Nếu như các mùa vụ trước thì gia đình ông sẽ hoàn toàn trắng tay vì lũ lụt, nhưng vụ hè thu này, nhờ được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp của nhà nước, gia đình ông đã mua bảo hiểm nông nghiệp nên dù mất mùa thì ông vẫn yên tâm khi được bảo hiểm bồi thường để chia sẻ khó khăn với gia đình cũng như có vốn đầu tư tái sản xuất. Nếu không tham gia bảo hiểm nông nghiệp, để vực dậy, bà con phải mất một thời gian dài. Nhưng năm nay nhờ có chính sách ưu việt của bảo hiểm nông nghiệp đã hỗ trợ phần lớn những mất mát nên bà con nông dân yên tâm hơn. Ngay sau mưa lũ, chính quyền xã thống kê chi đối với những hộ nghèo, cận nghèo để cơ quan bảo hiểm tiến hành chi trả bồi thường. 
Nhớ lại vụ mùa năm trước, khi được bảo hiểm nông nghiệp mới được triển khai tại xã L, nghe doanh nghiệp bảo hiểm giới thiệu về sản phẩm bảo hiểm cho cây lúa, ông T “bán tín, bán nghi” nên quyết định chưa tham gia. Vụ lúa năm ấy, gia đình ông cũng gần như mất trắng do sâu bệnh. Khi được tận mắt chứng kiến cán bộ bảo hiểm xuống tận hộ dân để triển khai công tác đền bù, đồng thời được giải thích rõ ràng tham gia bảo hiểm được gì, nếu gặp rủi ro do thiên tai thì được chi trả thế nào, ông T và nhiều người dân khác đã thay đổi tư duy về chính sách bảo hiểm nông nghiệp.

Bảo hiểm nông nghiệp là gì?


Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp là loại hình bảo hiểm cho đối tượng sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, theo đó bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.


Những sản phẩm nông nghiệp vào được hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp?

- Cây trồng: Lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau.

- Vật nuôi: Trâu, bò, lợn, gia cầm.

- Nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

(Điều 18 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP)

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp?
1. Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: Hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

2. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo: Hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

3. Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường: Hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp

(Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP)

Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp?

1. Rủi ro thiên tai, bao gồm:

Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Rủi ro dịch bệnh, bao gồm:

a) Dịch bệnh động vật:

- Dịch bệnh động vật trên cạn: Các bệnh truyền nhiễm của động vật trên cạn theo danh mục bệnh động vật phải công bố dịch (bao gồm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm giữa người và động vật) do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật thú y.

- Dịch bệnh động vật thủy sản: Các bệnh của động vật thủy sản theo danh mục bệnh phải công bố dịch do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật thú y.

b) Dịch hại thực vật: Sinh vật gây hại thực vật có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây hại nghiêm trọng đối với thực vật theo quy định của pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(Điều 20 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP)

 Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp?
Địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp thuộc các vùng sản xuất chính theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 

(Điều 21 Nghị định 58/2018/NĐ-CP).

Căn cứ quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 và Khoản 1 Điều 21 của Nghị định 58/2018/NĐ-CP và khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định cụ thể về đối tượng tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ; loại cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ; loại rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ; mức hỗ trợ; thời gian thực hiện hỗ trợ; địa bàn được hỗ trợ; mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

Theo Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trong thời gian từ ngày 26/6/2019 đến ngày 30/12/2020, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện như sau:

1. Đối với cây lúa, tại các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp.

2. Đối với trâu, bò, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương.

3. Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tại các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc địa bàn quy định trên tổ chức lựa chọn địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.

6. Câu chuyện 6: Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 
(Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.)

NGOẠI TÌNH CÓ BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Nếu ai hỏi cặp đôi nào hạnh phúc nhất ở làng Yên thì tất cả đều chỉ vợ chồng anh Đạt chị Nhung. Chồng làm nhiếp ảnh, vợ là giáo viên trường làng, hai anh chị là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ ở nơi làng quê bình yên này. 

Nhưng tiếc thay, đó là những hình ảnh quá khứ. Còn hiện tại, chị Nhung đang suy sụp tinh thần khi biết tin chồng mình ngoại tình. Chuyện là anh Đạt là nhiếp ảnh, qua các mối làm ăn, anh được giới thiệu vào làm việc tại studio có tiếng trên thành phố. Từ đó, anh ít về nhà hơn do bận công việc, phần vì làm nghệ thuật nên với tâm hồn lãng tử, anh Đạt cũng bắt đầu có những quan hệ mới. Anh quen Quyên trong lần tác nghiệp ở khu du lịch, Quyên là sinh viên đại học năm thứ hai cùng bạn bè đến đây chơi chụp ảnh. Lúc mới quen, Đạt nói dối Quyên rằng mình chưa có vợ, rằng Đạt yêu Quyên thật lòng... Cảm động trước tình cảm của Đạt, Quyên nhận lời yêu Đạt và hai người dọn về sống chung với nhau tại căn phòng Đạt đang thuê trọ. 

Về phần gia đình mình, Đạt và chị Nhung có một đứa con nhỏ hơn 3 tuổi, anh rất cưng chiều con. Và mặc dù đang sống chung với Quyên nhưng Đạt vẫn yêu thương vợ con nên anh thường nói dối Quyên đi công tác để về quê thăm nhà. 

Thời gian cứ thế trôi đi, Đạt ban đầu là người chồng chung thủy trở nên khác lạ, hay viện cớ nhiều lí do nọ kia để thoái thác về quê thăm gia đình (nhiều lần chị Nhung phải một mình chăm con khi ốm đau) hoặc nói dối người yêu để về thăm vợ; hay giật mình khi vợ trêu đùa chồng bồ bịch,... Rồi một ngày, chị Nhung đưa mẹ đẻ lên thành phố khám sức khỏe nhưng không báo cho chồng, lúc hai mẹ con vừa đến trước cửa phòng trọ Đạt, thấy Đạt đang ăn cơm cùng người phụ nữ lạ, trông rất tình tứ. Thấy chị, Đạt lúng túng, vội buông bát đũa. Thoáng thấy trong phòng có đồ của phụ nữ, chị Nhung sững người, quay đi. Thương con gái, mẹ chị Nhung đã mắng xối xả, có phần xúc phạm đến người phụ nữ đang ngồi trong nhà. Quyên lặng im nhìn Đạt, Đạt đứng lên chạy đuổi theo vợ…

Hành vi của Đạt có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không?  

Đạt đã có vợ con nhưng vẫn sống chung như vợ chồng với người khác, đây là hành vi đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình. Hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Theo đó, hành vi của Đạt sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Hành vi này chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bởi theo Điều 182 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng thì:

 “1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;
b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;
b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó”.
Bên cạnh đó, mẹ đẻ chị Nhung đã có những cử chỉ, lời nói xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác, theo điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.          

Ngoại tình để lại những hệ lụy gì cho xã hội?

Trong xã hội hiện đại ngày nay, chuyện ngoại tình đang trở nên dễ dàng và phổ biến. Những người trong cuộc cũng thấy bình thường, không bị áp lực như trước. Thế nhưng, họ đã không nghĩ đến hậu quả của ngoại tình gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hôn nhân gia đình về sau. Ngoại tình đã vô tình để lại hệ lụy không chỉ cho bản thân người đi ngoại tình, còn là hệ lụy tới thành viên trong gia đình, đặc biệt là tâm lý của con cái. Thiếu sự quan tâm của cả bố mẹ, hoặc phải chứng kiến những cuộc cãi vã trong gia đình dễ khiến con cái chán nản, sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, ngày nay, ngoại tình thường dẫn đến các hành vi trả thù mang tính bạo lực, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
7. Câu chuyện 7:  Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp
(Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.)

CHUYỆN CÁI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
Vợ chồng Mạnh Vân cưới nhau đã 3 năm, chưa có con. Hai vợ chồng kinh doanh buôn bán hoa quả ngoài chợ, vợ bán hàng, chồng đi lấy hàng về hoặc chở hàng ship cho khách mua. Tuy nhiên, Mạnh hay rượu chè, cờ bạc, nhiều lần quên cả chở đồ cho khách. Hai vợ chồng vì thế mà hay cau có, cãi nhau. Một lần, có khách đặt hơn 5 triệu tiền hoa quả, yêu cầu chở hàng gấp, Vân gọi điện cho chồng không được, tìm khắp chợ không thấy. Bực tức vì để lỡ chuyến hàng cho khách, về nhà, thấy chồng say rượu đang nằm ngủ, Vân như phát điên, gọi chồng dậy để hỏi chuyện. Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, ai cũng lớn tiếng, trong lúc cự cãi, lại đang còn men rượu, Mạnh vung tay đánh vợ. Vân tức tối, đòi ly hôn, lôi giấy chứng nhận kết hôn ra xé nát và tuyên bố từ nay không có chứng nhận kết hôn thì không còn là vợ chồng, đường ai nấy đi. 

Xé giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có bị xử phạt hành chính hay không? Hành vi này có làm chấm dứt quan hệ hôn nhân của hai vợ chồng không?

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn theo Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam, nữ khi đăng ký kết hôn. Việc đăng ký kết hôn không chỉ thể hiện ở Giấy đăng ký kết hôn, theo quy định của Luật Hộ tịch, sau khi bên yêu cầu cung cấp đủ giấy tờ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi việc kết hôn vào sổ hộ tịch và sau đó, trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho hai vợ chồng. Như vậy, có thể xác định, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là một loại giấy tờ hộ tịch. 

Theo điểm a Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, hành vi xé giấy chứng nhận đăng ký kết hôn sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Đồng thời, sẽ tịch thu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị xé.

Việc xé giấy chứng nhận đăng ký kết hôn khi hai vợ chồng chưa ly hôn không làm chấm dứt quan hệ hôn nhân của hai vợ chồng. Bởi theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, có 2 trường hợp chấm dứt hôn nhân là ly hôn và vợ (chồng) chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết. 

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là một loại giấy tờ hộ tịch, do đó, theo Luật Hộ tịch, trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị mất, bị rách thì có thể xin cấp lại được.

8. Câu chuyện 8: Quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

(Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan)

VÌ MÔI TRƯỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP

Gia đình ông Mạnh mới chuyển đến tổ dân phố An Hòa sinh sống mấy tháng nay và đang phá ngôi nhà cũ để xúc tiến xây dựng ngôi nhà mới. Gần hai tuần trở lại đây, từ sáng sớm cho đến tối mịt, tiếng ầm ầm của những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng nối đuôi nhau tiến chầm chậm băng qua nhà ông Long, ông Tân (hai nhà ngay sát cạnh gia đình ông Mạnh). Chẳng những mỗi gia đình ông Long, ông Tân bị ảnh hưởng mà nhiều gia đình xung quanh hằng ngày đều bị “tra tấn” bởi những tiếng ồn ào và bụi bặm của công trình xây dựng….Những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đã làm rơi, vãi sỏi, cát, xi măng cùng những đợt bụi bặm khiến cho tầm nhìn bị giảm sút nghiêm trọng. Các hộ dân xung quanh đóng cửa im ỉm suốt cả ngày và cũng đã lâu rồi họ chẳng có được một giây phút bình yên. Không còn những buổi sáng sớm ông Long, ông Tân cùng mọi người đi bộ, hít hà bầu không khí trong lành nữa.

Ông Long: Tôi với ông phải tìm cách thôi, không thể để tình trạng như thế này được. Xây nhà hay làm gì thì cũng bảo bảo vệ môi trường, không thể để ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác như vậy! Không chỉ mỗi chúng ta bị ảnh hưởng mà cả con cháu của chúng ta!

Ông Tân: Ông nói đúng! Thằng cháu đích tôn của tôi ho, ốm cả tuần nay. Vợ chồng thằng con trai tôi phải về nhà ngoại ở ít hôm đấy! Cả ngày, cả đêm ồn ào như tra tấn bên tai rồi ô nhiễm không khí, sắp không chịu nổi rồi ông ạ! Vợ chồng tôi cũng sang nói chuyện vài lần rồi mà vẫn không có gì thay đổi, có lần giọng điệu còn có vẻ thách thức cơ!

Ông Long: Thế thì không thể được rồi. Hôm trước đi tập huấn, tôi được tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng đấy! Đồng chí báo cáo viên là người của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh đã nói rằng: Điều 73 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng. Theo đó, việc thi công công trình xây dựng trong khu dân cư phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường như. Đó là phải có biện pháp bảo đảm không phát tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường; việc vận chuyển vật liệu xây dựng phải được thực hiện bằng phương tiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, không làm rò rỉ, rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường và nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom, xử lý bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Ông Tân: Như vậy thì việc xây dựng nhà của ông Mạnh đã không tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường xây dựng rồi. Theo ông, gia đình ông Mạnh có thể bị xử phạt về hành vi vi phạm các quy định về tiếng ồn hay không? Ông có được nghe nói về hành vi này tại buổi tập huấn hôm trước không?

Ông Long: Tôi đang định kể cho ông nghe đây. Rơi đúng vào hoàn cảnh của mình nên tôi còn nhớ như in, hành vi này được quy định tại Điều 17 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, tùy vào mức độ gây tiếng ồn mà nhẹ nhất sẽ bị phạt cảnh cáo, nặng nhất có thể bị phạt tiền đến 160.000.000 đồng đấy!

Sau cuộc nói chuyện, hai ông thống nhất sẽ có ý kiến với tổ trưởng tổ dân phố để đề nghị gia đình ông Mạnh có ứng xử phù hợp, vì môi trường xanh – sạch – đẹp. Nếu còn tiếp tục ảnh hưởng đến mọi người, ông Long, ông Tân sẽ phản ánh với cơ quan chức năng để xử phạt theo quy định của pháp luật./.

9. Câu chuyện 9: Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong việc bảo vệ biên giới quốc gia

(Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia) 

HÀNH ĐỘNG DẠI DỘT


“- Dừng lại! Dừng ngay lại!”


Tiếng hô to dõng dạc, dứt khoát của đồng chí Bộ đội Biên phòng Tiến khiến cả nhóm thanh niên hoảng hồn, giật mình định bỏ chạy nhưng bất thành. Chả là gần một tuần trở lại đây, cứ vào thời điểm giữa trưa, hoặc chiều tối, dọc theo dòng suối Khe – dòng suối biên giới chảy qua địa phận xã Bằng An, không khó để bắt gặp một nhóm thanh niên mang theo bình kích điện để đi đánh bắt cá. Bộ đồ nghề đánh bắt cá gồm bình ắc quy 12 V, bộ phận kích điện, nối dây dẫn điện xuống 2 cần tre dài khoảng 2 m có gắn thanh sắt nhọn và một vợt sắt để vớt “chiến lợi phẩm”. Chính vì thế mà dòng suối biên giới yên bình bao lâu nay bỗng dạo gần đây nổi trắng cá chết, mùi hôi thối của cá chết gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tiến cùng một số anh em tại Đồn biên phòng được người dân thông tin, phản ánh về việc có 03 thanh niên tên An, Vũ và Huy mới đi xa về làng, không tu chí làm ăn mà lại tụ tập, sử dụng xung điện để đánh cá trên dòng suối Khe - dòng suối biên giới đã có biển cấm đánh bắt cá bằng mọi hình thức. Người dân quanh khu vực xã biên giới đã rất bất bình vì cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều người to tiếng, can ngăn, người khuyên bảo nhưng mọi nỗ lực đều không hiệu quả. Do đó, người dân đã báo cáo, thông tin với các chiến sĩ bộ đội biên phòng để có biện pháp xử lý kịp thời. Theo dõi một vài hôm, theo tin báo của người dân, Tiến và các anh em chiến sĩ bộ đội biên phòng quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp, yêu cầu 03 thanh niên An, Vũ và Huy chấm dứt hành vi vi phạm và mời về Đồn biên phòng làm việc. 


Tại đồn biên phòng, An, Vũ và Huy đã khai nhận, do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã có hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ vì đơn giản nghĩ rằng, nếu dùng những phương pháp đánh bắt bình thường như lưới vây, câu thì sẽ không đánh bắt được cá nhiều. Vì vậy, các thanh niên này đã sử dụng xung điện để đánh bắt cá mà không để ý đến biển cấm và nghĩ rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật. Điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia quy định hành vi “Đánh bắt thủy sản trái phép, sử dụng vật gây nổ, chất có độc, xung điện trên sông suối, trong lòng đất khu vực biên giới” sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Như vậy, hành động dại dột, thiếu ý thức của An, Vũ, Huy đã phải trả giá nặng nề.
10. Câu chuyện 10: Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động

(Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc)

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT
Anh Nguyễn Văn A năm nay 31 tuổi, là lao động chính trong gia đình, đang làm việc tại Công ty cơ khí sắt, thép B. Ngày 28/09/2020, trên đường đi làm anh A do bất cẩn bị ngã xe (tự ngã). Anh A đã đươc đưa đi chiếu chụp tại bệnh viện tuyến trên và điều trị ngoại trú tại nhà. Bác sĩ bệnh viện Đại học y và bệnh viện Việt Đức kết luận anh A bị trượt đốt sống l5/s1 và gãy eo l5/s1, có chỉ định phẫu thuật, bị suy giảm 10% khả năng lao động. Tuy nhiên do anh A còn trẻ nên bác sĩ khuyên điều trị thuốc kéo dài. Gia đình A hết sức lo lắng nên đã tìm gặp anh Lê Mạnh C, hàng xóm ngay gần nhà của A, hiện đang là luật sư để trao đổi về trường hợp của anh A nhằm giải đáp thắc mắc về việc hưởng chế độ tai nạn lao động, hy vọng Công ty B có thể hỗ trợ anh A trong khoảng thời gian khó khăn này. 

Sau khi nghe gia đình anh A chia sẻ, anh Lê Mạnh C phân tích rằng trường hợp của A bị tai nạn trên đường đi làm thuộc điểm c Khoản 1 Điều 45 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 (nếu trong thời gian hợp lý từ nhà đến công ty, không thuộc các trường hợp không được hưởng chế độ tai nạn lao động theo Điều 40) thì sẽ thuộc trường hợp được hưởng chế độ tai nạn lao động. Theo đó, để được hưởng chế độ này, A có thể lập hồ sơ theo Điều 57 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định về hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động như sau:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú.

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, Theo Điều 7 Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, nếu A thuộc trường hợp bị tai nạn lao động được giám định lại sau khi thương tật, bệnh tật tái phát thì hồ sơ hưởng trợ cấp bao gồm:

1. Sổ bảo hiểm xã hội đối với trường hợp bị tai nạn lao động đã được giám định nhưng không đủ điều kiện về mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp; bản sao hợp lệ hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động đối với trường hợp đã được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Biên bản điều tra tai nạn lao động

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động lần trước gần nhất của Hội đồng Giám định y khoa đối với trường hợp đã được giám định nhưng không đủ điều kiện về mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp.

4. Biên bản giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau khi điều trị thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng Giám định y khoa.

5. Chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng theo quy định về việc trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu có).

Sau khi A hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục, căn cứ vào Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 thì trách nhiệm của người sử dụng lao động (Công ty cơ khí sắt, thép) đối với người lao động (anh A) bị tai nạn lao động được quy định như sau:

Thứ nhất, Công ty cơ khí sắt, thép thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động: Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;

Thứ hai, Công ty có trách nhiệm trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;

Thứ ba, bồi thường ít nhất bằng 40% cho người lao động bị tai nạn lao động mức chi phí ít nhất là 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

Thứ tư, Công ty giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật;

Thứ năm, sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc;

Sau khi nghe những lời tư vấn của luật sư C, gia đình anh A đã có thêm kiến thức pháp luật về việc bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động để anh A có thể đòi hỏi và yêu cầu Công ty những quyền lợi mà mình được hưởng.

II. 13 tiểu phẩm pháp luật 
1. Tiểu phẩm 1: Chính sách đối với trẻ em mầm non

(Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non)

ÁNH SÁNG PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG


Năm học mới đã bắt đầu được 3 tháng rồi mà bé Hương nhà anh Định chị Lan vẫn chưa được đi học mẫu giáo. Năm nay bé đã 3 tuổi, đủ tuổi vào học mầm non nhưng vì gia đình quá khó khăn, lại ở tận nơi khỉ ho cò gáy xa trung tâm xã hàng chục cây số. 


Anh Định đang ngồi làm bẫy chim trong sân thấy chị Lan tất tả chạy về, ngồi xuống cạnh chồng, chị Lan vừa thở vừa nói:


- Anh ơi, em vừa ở bên nhà bà Ngoan về, thấy cô Na con dâu bà ấy nói chuyện bọn trẻ con đi học mầm non không phải mất tiền gì cả, em mừng quá chạy về nói với anh để mai cho bé Hương đi học anh nhé…


Chị Lan chưa dứt lời anh Định đã vội vã nói:


- Sao em suy nghĩ đơn giản thế? Làm gì có chuyện đi học mà lại không mất tiền? Nhà mình ăn hôm nay lo ngày mai, sức  khỏe của 2 vợ chồng đều yếu thế này cho con đi học lấy đâu tiền mà đóng góp?


Thấy chồng vẫn chưa hiểu ý mình nói, chị Lan càng ra sức thuyết phục:


- Con dâu bà Ngoan là giáo viên mầm non trên phố huyện về nói thế mà, cô ấy phải biết chính xác thì mới nói thế chứ, hình như còn được cả tiền ăn nữa anh ạ…


Ngắt ngang lời vợ, anh Định liền nói:


- Con bé mới có 3 tuổi, chưa cần thiết phải đi học, tiền học mẫu giáo nên tiết kiệm để dành cho nó vào lớp 1. Học mẫu giáo chỉ là học ăn học nói, em tự dạy cho con là được rồi.


Nói xong anh Định đứng lên đi vào nhà như muốn dừng cuộc nói chuyện ở đây. Chị Lan một mình ngồi thẫn thờ ngoài sân, nước mắt chảy xuống khuôn mặt sạm đen lúc nào không biết. Anh chị theo bố mẹ đi khai hoang ở vùng núi này cũng rất nhiều năm rồi, từ ngày chị còn nhỏ như bé Hương. Cả chị và anh Định đều là quá lứa lỡ thì đến với nhau, mãi mới sinh được bé Hương nên chị muốn đầu tư cho con ngay từ nhỏ để nó không phải thiệt thòi như chị bây giờ, đến cái tên của mình còn chả biết viết. Nhưng khổ nỗi lực bất tòng tâm, hai vợ chồng thay nhau đau ốm, tiền thuốc nhiều hơn tiền gạo. Chị phải làm thế nào để con chị cũng được học hành như bao đứa trẻ khác.


Buổi tối mùa đông ở vùng cao thường đến sớm, cơm nước xong xuôi chị Lan quyết định mặc thêm áo ấm rồi sang nhà bà Ngoan để gặp con dâu bà Ngoan hỏi chi tiết về việc học mẫu giáo của con mình.


Vừa bước vào cửa, chị Lan ngạc nhiên thấy anh Định ngồi bên bếp lửa nhà bà Ngoan từ bao giờ đang chuyện trò với bà Ngoan và cô con dâu. Tiếng cô Na vang vang:


- Anh cứ yên tâm cho cháu đi học, 3 tuổi là độ tuổi rất quan trọng và cần thiết để cho trẻ đến trường có cơ hội tiếp cận và phát triển trí tuệ cũng như khả năng giao tiếp. Nếu như trẻ có nền tảng từ mầm non thì khi đi học tiểu học cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.


Anh Định ngồi quay lưng lại phía cửa nên chị Lan không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh mà chỉ nghe thấy giọng anh trầm đục, khàn khàn:


- Tôi vẫn biết là có học có hơn, nhưng điều kiện nhà tôi cô cũng biết rồi đấy, nếu bây giờ cho cháu đi học đến lúc không có tiền đóng gạo góp lại bắt nó nghỉ học thì còn tội hơn. Thà rằng ngay từ đầu không cho đi học thì nó cũng biết hoàn cảnh gia đình mà chấp nhận thôi, với lại nó còn bé thế chắc gì đã thích đi học hả cô?


Ngập ngừng một lát anh Định nói tiếp:


- Tôi hứa với cô, nhất định khi bé Hương đủ tuổi vào lớp 1 tôi sẽ cho cháu đi học.


Dường như đã hiểu những vướng mắc trong lòng anh Định, cô Na nhẹ nhàng  nói:


- Em biết anh chị đang lo lắng điều gì, nhưng anh yên tâm nhà nước có chính sách phát triển cho giáo dục mầm non, có rất nhiều chính sách được ưu tiên áp dụng. Anh chị cố gắng quyết tâm thì bé Hương sẽ được đến trường như bao đứa trẻ khác.


Thấy chị Lan đi vào, cô Na hỏi han vài câu rồi với tay lấy quyển sổ trên bàn uống nước vừa giở sổ vừa nói:


- Có cả anh chị ở đây, em thông tin cho anh chị đều biết. Thời gian trước em đi tập huấn về Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển của giáo dục mầm non, trong đó Điều 4 của Nghị định nêu cụ thể như sau: 


“Chính sách ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn:
1. Ưu tiên đầu tư kinh phí của Trung ương và địa phương từ các chương trình, dự án để xây dựng cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm yêu cầu đến năm 2025 đạt 01 phòng/nhóm, lớp và đáp ứng yêu cầu kiên cố hóa trường lớp học.

2. Cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ em

a) Kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non được tính trên số lượng trẻ em được ăn bán trú, tối thiểu bằng 2.400.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học.

b) Phương thức thực hiện

Hằng năm, cùng với thời điểm dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ vào số trẻ em hiện có, cơ sở giáo dục mầm non công lập theo quy định tại khoản 2 Điều này lập dự toán theo quy định gửi về phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp, gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.”

Anh Định, Chị Lan ngồi nghe như nuốt từng lời, gương mặt anh chị sáng lên khi biết được nhà nước có chính sách ưu đãi đối với học sinh mầm non ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn. Như vậy sẽ đỡ khó khăn hơn cho anh chị trong thời gian tới.


Nhìn thấy sự tin tưởng và quyết tâm trong ánh mắt của hai vợ chồng nghèo hàng xóm, cô Na muốn tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho họ, liền nói:

- Nhà nước quy định cụ thể, chi tiết chế độ ăn trưa của trẻ mầm non nên anh chị yên tâm, suất ăn đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ phát triển, đây nhé, em đọc cho anh chị nghe, Điều 7 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo như sau:

“1. Đối tượng hưởng chính sách

Trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau:

a) Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

c) Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

d) Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có).

đ) Trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

2. Nội dung chính sách

Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

3. Hồ sơ

a) Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nộp một trong số các loại giấy tờ sau:

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú của trẻ em (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc).

4. Trình tự và thời gian thực hiện

Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa;

5. Phương thức thực hiện

a) Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.

b) Căn cứ vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa của nhà trường, lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non thống nhất với ban đại diện cha mẹ trẻ em để lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức sau:

- Phương thức 1: Cơ sở giáo dục mầm non giữ lại kinh phí hỗ trợ để tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ em (đối với các cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức nấu ăn cho trẻ em);

- Phương thức 2: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

Sau khi đọc xong, cô Na nói thêm:

- Anh chị thấy không, chính sách hỗ trợ rất rõ ràng, đầy đủ đảm bảo quyền lợi của trẻ em, anh chị còn chần chừ gì nữa mà không cho bé Hương đến trường?

Anh Định quay sang nhìn vợ khẽ gật đầu, rồi nói với cô Na:

- Vợ chồng tôi rất cảm ơn cô vì đã nhiệt tình giải thích và mang đến cơ hội cho cháu Hương được đến trường. Nếu không có cô cho biết chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước cho trẻ mầm non thì không biết đến bao giờ chúng tôi mới có điều kiện cho con đi học. 

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy tràn trên gương mặt chị Lan, chị khóc vì vui mừng, vì hạnh phúc, vì sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng của con gái chị. Mùa đông đang đến nhưng chị Lan thấy trong lòng đang nở hàng vạn đóa hoa của mùa xuân trên bản cao.

2. Tiểu phẩm 2: Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng

(Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng)

TRÁCH NHIỆM CAO CẢ


Hôm nay bản Déo Dì Hang họp bản, là cuộc họp bản quan trọng nên ông Hảng Nhà Cư – trưởng bản đã chuẩn bị tươm tất từ mấy hôm nay, có cả phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng nội dung một. Chả là mấy hôm trước ông được về Kiểm lâm huyện để tập huấn văn bản của nhà nước về phòng cháy và chữa cháy rừng. Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng nên ông quyết tâm phải thực hiện thật tốt.


7 giờ tối, Nhà văn hóa cộng đồng của bản khá đông người, để mọi người hỏi han chuyện trò một lúc rồi ông Hảng Nhà Cư mới cho tiến hành họp bản.


Trịnh trọng đứng lên bục phát biểu, cầm micro ông Hảng Nhà Cư bắt đầu nói:


- Thưa bà con trong bản, hôm nay tôi triệu tập đại diện 107 hộ về đây để thông báo cho bà con một việc quan trọng liên quan đến việc phòng cháy chữa cháy rừng. Thời tiết bắt đầu mùa đông, thời thiết hanh khô, bà con khi đi nương rẫy nhớ cẩn thận củi lửa, đề phòng cháy rừng. Việc này lần nào họp bản tôi đều nhắc nhở, mong bà con ghi nhớ.


Bên dưới vẫn còn tiếng ồn ào chưa dứt, trưởng bản liền nhắc nhở:


- Đề nghị mọi người tập trung nghe tôi phổ biến những nội dung quan trọng trước đã. Lát nữa đến phân công nhiệm vụ và trao đổi, thảo luận thì mọi người đều có quyền có ý kiến.


Nghe trưởng bản nói, mọi người tập trung hướng về phía trưởng bản. Bản này đông dân nhất xã và cũng là bản được quan tâm nhiều nhất. Mọi chế độ, chính sách đều kịp thời, chính xác nên người dân rất tích cực với công việc chung của bản.


Đằng hắng lấy giọng, ông Hảng Nhà Cư vừa giở quyển sổ trong tay vừa tiến hành điểm danh. Cơ bản các hộ đi gần đủ, chỉ thiếu vài hộ do gia đình có việc riêng và đã báo cáo với ông, trưởng bản nói:


- Tôi mới đi Kiểm lâm huyện để tập huấn văn bản của nhà nước về phòng cháy và chữa cháy rừng. Đó là Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2020 quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng. Nhiều năm qua tình trạng cháy rừng vẫn luôn diễn ra, không nói đâu xa, ngay ở bản ta cách đây 2 năm đã có một trận cháy rừng lớn mà hậu quả của nó tôi không cần nhắc lại thì mọi người đều nhớ…


Dừng lại một lát để hồi tưởng lại câu chuyện xảy ra tại bản ông cách đây 2 năm. Trận cháy rừng lớn nhất mà ông từng chứng kiến, không những gây ra thiệt hại về của mà trận cháy rừng ấy còn làm mất đi 2 người con ưu tú của bản.


Kiềm chế sự xúc động trong lòng, ông tiếp tục nói:


- Bài học về cháy rừng ở đây chúng ta không ai là không biết, mất người, mất tài sản trong khi đó chúng ta hoàn toàn có thể phòng chống được. Vậy tại sao không làm thật tốt công tác phòng cháy rừng?


Mọi người trong hội trường ai nấy đều xúc động, có thể sự việc 2 năm trước vẫn còn đọng nguyên trong ký ức mỗi người, có thể là họ ngộ ra rằng nếu ta làm tốt công tác phòng cháy thì sẽ không có hậu quả cháy rừng xảy ra.


Nhìn khuôn mặt mỗi người một suy nghĩ, trưởng bản bèn đưa ra quyết định:


- Toàn bản hãy tập trung nghe tôi nói đây: Trước đây chúng ta phòng chống cháy rừng một cách tự phát, mạnh ai đấy làm nên nhiều khi tốn công, tốn của mà hiệu quả lại không cao. Nay đã có Thông tư của nhà nước hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng rồi, chúng ta nghiêm túc làm theo hướng dẫn nhất định sẽ làm được và còn làm tốt hơn ấy chứ.


Bà Thào Thị Già là tổ trưởng tổ phụ nữ của bản ngồi ngay hàng ghế trên cùng thấy vậy liền đứng lên xin phát biểu, được trưởng thôn đồng ý bà bèn nói:


- Ông trưởng bản à, ông được đi xuống huyện học cách phòng chống cháy rừng, vậy ông dạy lại cho cả bản để mọi người cùng làm theo ông có được không?


Nghe bà Già đề nghị, ở dưới mỗi người mỗi câu:


- Phải đấy, trưởng bản dạy lại cho chúng tôi đi…


Mất một lúc trưởng bản mới vãn hồi được trật tự. Ông nói to:


- Bà con chú ý, để phòng cháy và chữa cháy rừng được tốt thì chúng ta phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền đã. Có tuyên truyền tốt thì mới làm tốt được và quan trọng nhất là phải biết mình làm cái gì? Như thế nào? Bà con có nhất trí không?

Ở dưới lại ồn ào lên:

- Vậy ông tuyên truyền đi, ông biết như thế nào thì dạy bà con như thế ấy…

Lật giở quyển sổ trên tay, trưởng bản bắt đầu nói:

- Tôi sẽ đọc những nội dung được đi tập huấn về cho mọi người nghe, sau đó bản sẽ phân công cho từng người chịu trách nhiệm từng công việc cụ thể. Điều 4 Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT quy định về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng như sau:
“1. Nội dung

a) Văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đơn vị, tổ chức, chủ rừng và người dân trong công tác phòng cháy và chữa cháy rừng.

c) Tác hại, tính chất nguy hiểm của cháy rừng; các nguyên nhân gây cháy và giải pháp phòng ngừa; biện pháp xử lý các tình huống cháy rừng; công tác tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng cho các chủ rừng.

d) Biện pháp sử dụng lửa an toàn trong sản xuất và sinh hoạt trong thời kỳ cao điểm xảy ra cháy rừng.

đ) Thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phát hiện sớm điểm cháy rừng.

e) Hướng dẫn các biện pháp, quy trình phòng cháy rừng, báo tin khi cháy rừng xảy ra; hướng dẫn quy trình xử lý khi có cháy rừng xảy ra.

g) Thực tập phương án chữa cháy rừng và cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng.

2. Hình thức thực hiện

a) Thông qua các hội nghị, họp chuyên đề về phòng cháy và chữa cháy rừng hoặc lồng ghép chuyên đề về phòng cháy và chữa cháy rừng với các hội nghị khác, các cuộc họp dân cư sống gần rừng.

b) Quy định nội dung phòng cháy và chữa cháy rừng vào hương ước, quy ước của cộng đồng thôn, bản; ký cam kết thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

c) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh ở cơ sở, nơi sinh hoạt cộng đồng của các khu dân cư sống gần rừng, các trang mạng xã hội.

d) Phát hành tờ rơi, xây dựng bảng tin, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, biển cấm lửa tại các khu rừng, khu dân cư sống gần rừng.

đ) Các hình thức tuyên truyền khác: tuyên truyền lưu động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về phòng cháy và chữa cháy rừng, tổ chức các lớp học ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

3. Trách nhiệm thực hiện

a) Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng tại địa phương theo quy định của pháp luật.

b) Lực lượng Kiểm lâm có trách nhiệm hướng dẫn, xây dựng chương trình, tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy rừng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân.”


Sau khi đọc xong ông Hảng Nhà Cư liền trực tiếp phân công cho từng người mỗi người một công việc về truyên truyền phòng cháy và chữa cháy rừng:


- Tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy rừng cho bà con trong bản là một nhiệm vụ lâu dài, nên tôi quyết định giao cho Trưởng ban Mặt trận bản phụ trách việc tuyên truyền biện pháp sử dụng lửa an toàn trong sản xuất và sinh hoạt, đây là một việc quan trọng vì bản ta đa số đều dựng lều trên nương, trên núi để canh tác, nhiều hộ làm gần bìa rừng nếu không cẩn thận rất có thể sẽ gây cháy rừng. Bây giờ đang là mùa khô, nếu để bén lửa thì không biết hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào…


Dừng lại một lát để bà con nhớ rõ, trưởng bản lại tiếp tục:


- Các việc còn lại tôi sẽ phân cho tổ Phụ nữ, đoàn thanh niên, người cao tuổi. Mỗi người mỗi việc để thực hiện tốt việc phòng cháy và chữa cháy rừng. Bà con cứ yên tâm, chúng ta còn có Hạt Kiểm lâm huyện luôn hỗ trợ, giúp đỡ chúng ta phương tiện, biện pháp và con người trong quá trình thực hiện.

Thấy các nội dung công việc đã được phân công tương đối đầy đủ, trưởng bản liền hỏi:

- Bà con trong bản có ai bổ sung thêm ý kiến gì không? Đề nghị mọi người cho ý kiến ngay tại cuộc họp bản này, để khi về rồi không bàn luận gì thêm, có được không?

Bên dưới đều thống nhất hô to:

- Không có ý kiến gì đâu, trưởng bản đã làm rất tốt rồi.

Ông Hảng Nhà Cư tuyên bố cuộc họp kết thúc. Bà con ai nấy đều vui vẻ nhận nhiệm vụ, ai cũng mong cho dân bản muôn đời bình an, khỏe mạnh. Việc phòng cháy và chữa cháy rừng như là nhiệm vụ cao cả của mỗi người dân trong bản, đây cũng là trách nhiệm đối với tập thể và cũng là trách nhiệm đối với chính mình.

3. Tiểu phẩm 3: Quy định xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại nông thôn. 

(Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường)

NGƯỜI TA ĐI NGẮM CẢNH CHỨ CÓ “NGẮM RÁC” ĐÂU

Ông Sương: Trưởng thôn, Phó Trưởng ban lễ hội.

Bà Thái: Chuyên kinh doanh trò chơi lễ hội

Chú Sơn: Công an viên

Bà Siu: bà cụ trông chùa.

Cảnh 1: Ông Sương đi vòng quanh ngôi chùa cổ một lượt. Một tuần nữa lễ hội làng ông bắt đầu rồi. Vậy mà mọi thứ còn ngổn ngang thế này đây. 

Ông Sương: Bà ơi, sư thầy đi đâu rồi.

Bà Siu: Sư thầy lên huyện đón sư cụ về tới này làm lễ đấy.

Ông Sương: Vậy à, thế có mỗi bà trông chùa thôi à?

Bà Siu: Vâng, nhưng tối các bà trong xóm cũng lên bầu bạn, dọn dẹp, hương khói cũng nên cũng đỡ quạnh.

Ông Sương: Chùa giờ đông người, cũng khác trước rồi. 

Bà Siu: Trước chùa làng chỉ có người trong làng và những người đã ở làng đi xa về, biết đến dâng hương, thăm thú thôi, giờ không biết đâu về đông thế. 

Ông Sương: Bà có biết đông từ khi nào không?

Bà Siu: Cũng độ chục nay trở lại đây, dân tình trong thôn, trong xã, trên huyện, cả trên tỉnh cũng về. 

Ông Sương: Phú quý sinh lễ nghĩa bà ạ. Dân có điều kiện hơn, sau tết, người ta đi lễ chùa nhiều. 

Bà Siu: Chắc vậy. 

Ngôi chùa cổ trên đỉnh đồi, giữa rừng thông xanh ngát này nay đã thành nơi thu hút du khách đến thăm quan. Khách đông dần lên, dịch vụ ăn theo cũng nhiều: Nào khi vui chơi trẻ em, nào trò chơi dân gian thu tiền, trò chơi có thưởng…. Thời gian đầu mạnh ai nấy làm, xã thấy lễ hội nhốn nháo quá, nên bầu ra ban quản lý lễ hội, cho nó quy củ. Vì là người làm trưởng thôn lâu năm, ông được bầu luôn làm Phó trưởng ban lễ hội. Trưởng ban là anh cán bộ văn hóa xã, nhưng anh chàng bận việc trên xã, thỉnh thoảng mới qua, thành ra mọi việc ông Sương phải quán xuyến cả. 

Cảnh 2: Ông Sương xuống đồi, đi quanh khu đất tổ chức lễ hội, thấy bà Thái đang chỉ đạo nhóm thợ làm gì đó. Bà Thái về đây thầu tổ chức lễ hội cũng do anh cán bộ văn hóa xã giới thiệu. 

Bà Thái: ô, bác Sương, bác đi vãn cảnh chùa đấy ư? 

Ông Sương: Tôi đi thị sát xem các chị sắp đặt các thứ thế nào!

Bà Thái: Bọn em chuyên làm dịch vụ mùa lễ hội rồi. Bác lo gì chứ.

Ông Sương: Tôi thấy chưa đâu vào với đâu cả. Không có quy hoạch gì.

Bà Thái: Ha  ha ha. Bác ơi, còn những một tuần nữa cơ mà. Trước lễ hội ba ngày bên em sẽ sắp đặt xong xuôi. Giờ mà lắp đặt hết, ai trông coi đồ cho bọn em. Lỡ mà mưa thì bọn em chạy không kịp. Em chỉ đóng mấy cái cọc cho chắc để lắp đu thôi.

Ông Sương: Nhưng chị phải cho tôi biết xem định sắp xếp như nào chứ. Lại xếp lộn xộn như năm ngoái là không được rồi.

Bà Thái: Năm ngoái khu đất bé quá, nên hơi chật. Năm nay khu đất tổ chức lễ hội rộng hơn, chắc chắn bên em sẽ sắp xếp quy củ hơn.

Vì không thật tin những gì bà Thái nói, ông Sương quyết hỏi cho cặn kẽ.

Ông Sương: Thế bà định sắp xếp các trò thế nào?

Bà Thái: Cái cổng chào thì xã duyệt rồi nhé. Hôm nọ bác cũng xem rồi phải không? Bên này quây trò bịt mắt bắt dê, bên này đu tiên, bên này bập bênh, đi cà kheo…

Ông Sương: Thắng được con dê à? Năm ngoái bảo bắt dê cuối cùng bắt lợn nhỉ.

Bà Thái: bác cứ đùa, thắng cho con gà, con vịt thôi. Chứ được cả con dê thì em biết lấy tiền đâu. Năm ngoái không tìm được dê bác ạ. 

Ông Sương: Thế bọn trẻ con chơi gì? Có mất tiền không?

Bà Thái: Chơi ô ăn quan, chơi chắt, chơi chuyền, chơi bập bênh thì có khu riêng, không mất tiền; nhưng chơi đu quay, ném vòng lấy gấu bông, nhà bóng, khu câu cá… thì mất tiền.

Ông Sương: Chỗ bán nước nôi, ăn uống phải giữ vệ sinh sạch sẽ nhé. 

Bà Thái: bác không phải lo. Em không để như năm ngoái đâu.

Ông Sương: Nhớ soạn cái nội quy giữ gìn vệ sinh đấy. Không lại bị phạt cảnh cáo như năm ngoái ấy
. 

Bà Thái: Em nhớ rồi, đã soạn và sẽ cho in để ở cổng lễ hội và khu gần chùa. 

Ông Sương còn định nói thêm gì nữa, nhưng giờ đã đâu vào đâu đâu, nên thôi, chờ họ dựng lên thì lại ra kiểm tra, giám sát vậy. Dù chưa thực ưng ý những việc bà Thái làm, ông cũng phải công nhận bà là người nhanh nhẹn, biết tính toán. Khoản thu mùa lễ hội năm ngoái, đủ để thôn mua sắm một số đồ chơi và lắp đặt khu cầu trượt, đu quay cho trường mẫu giáo.  

Cảnh 3: Ông Sương nằm trong nhà, thiu thiu ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Ông bật dậy ngay, được cái ông ngủ rất tỉnh.

Ra là chú Sơn công an viên đến nhà.

Ông Sương: Tối thế  này chú đến có việc gì đấy?

Chú Sơn: Em đến nhờ bác tìm người làm bảo vệ giúp em mấy hôm lễ hội. Thanh niên trai tráng trong làng đông mà.

Ông Sương: Thế chú đi đâu.

Chú Sơn: em còn đi đâu nữa. Cũng ở lễ hội chứ đâu. Nhưng một mình em làm sao xuể, ban an ninh có mấy người đâu. Vợ thằng Quyết đẻ, hôm ấy chắc không ra được rồi. Còn mỗi em và thằng Cảnh. Một người ở chùa, một người ở khu hội. 

Ông Sương: Được rồi, để tôi tìm cho. Mấy thằng con nhà Sảng chắc được chứ hả.

Chú Sơn: Cũng được, nhưng bác tìm giúp em mấy cậu cao to ấy, nhà Sảng thì chỉ trông xe, giữ hòm công đức thôi.

Ông Sương: Để tôi xem. 

Chú Sơn: Bác bảo bà Thái làm gì thì làm, cũng phải sắp xếp mấy cái thùng đựng rác đấy nhé. Cứ tiết kiệm như năm ngoái, sau lễ hội, chùa ngập rác thôi.

Ông Sương: Cái này bắt buộc à, chứ mấy cái thùng rác xong lễ hội bà ấy biết để làm gì.

Chú Sơn: Quy định về bảo vệ môi trường đấy bác ạ. Không phải nói suông đâu mà có cũng được không có cũng được.

Ông Sương: Tôi không biết.

Chú Sơn: bác là Phó trưởng ban tổ chức lễ hội thì cũng phải biết chứ.

Ông Sương: Pháp luật quy định thế nào? 

Chú Sơn: Pháp luật quy định là sẽ phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đối với hoạt động quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, lễ hội, khu du lịch, chợ, nhà ga, bến xe, bến tàu, bến cảng, bến phà và khu vực công cộng khác nếu không có đủ công trình vệ sinh công cộng, phương tiện, thiết bị thu gom chất thải đáp ứng yêu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường theo quy định; hoặc không thu gom chất thải trong phạm vi quản lý theo quy định.

Ông Sương: tức là phạt tôi đấy hả.

Chú Sơn: đúng quy định là vậy đấy vì bác quản lý lễ hội mà. Bà Thái cũng sẽ bị phạt nếu không có thiết bị thu gom chất thải theo quy định. Có chuẩn bị mất cái thùng rác thôi, có gì khó đâu. 

Ông Sương: Mai tôi sẽ nhắc bà ấy, mua cái thùng tác to, năm sau lại dùng.

Chú Sơn: Còn cả khu vệ sinh công cộng nữa. Cũng nên lo cho đủ bác ạ.

Ông Sương: Khu nhà vệ sinh á, giờ xây làm sao kịp. Trong chùa có hai khu nam nữ rồi còn gì.

Chú Sơn: Ai bảo bác xây khu nhà vệ sinh đâu. Khu vệ sinh trong chùa có 04 buồng, mỗi khu nam, nữ hai buồng, nếu khách đông, e không đủ. Bác xem khu nhà vệ sinh di động chưa. Bảo chuẩn bị đi, đi thuê cũng được. Không có là không xong đâu. Không có chỗ đi, họ đi bậy bạ, dân quanh đấy kêu, lại kiện cáo nhau rồi hòa giải mệt lắm. Để họ làm bậy ra chùa còn thành cảnh quan gì nữa. Làm thế năm sau ai người ta đi lên chùa mình nữa hả bác. Chuẩn bị không thừa đâu. 

Ông Sương: Anh chu đáo hơn tôi nhiều, tôi chả nghĩ ra.

Chú Sơn: cũng rút kinh nghiệm tổ chức năm ngoái thôi bác. Mình trách họ vứt rác bừa bãi, nhưng mình không chuẩn bị thùng rác cho họ vứt thì họ biết vứt vào đâu, không lẽ cầm tay, đút vào túi áo à. Lúc ấy lại là lỗi của mình. Người ta đi ngắm cảnh, chứ có ngắm rác đâu. Bảo vệ môi trường cảnh quan chùa là trách nhiệm chung của mọi người, chứ không riêng gì du khách. 

Ông Sương: Năm ngoái đúng là vẫn chưa được chuẩn chỉnh mấy cái này.  

Chú Sơn: Để dân kiện cáo vì hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, ngoài phạt tiền còn bị xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với các trường hợp vi phạm 
. Tức là nếu bị phạt, có thể năm sau ta sẽ không được tổ chức lễ hội nữa bác ạ. 

Ông Sương: Thôn ta là thôn văn hóa, làm sao lại để đến mức ấy chứ.

Chú Sơn: Ấy là cháu cứ phòng xa thế, chứ dân mình cũng lành. Thôi chào bác, chái về đây. Mong là lễ hội diễn ra suôn xẻ, xuôi chèo mát mái. 

Ông Sương: Kiểu gì tôi cũng sẽ làm đâu ra đấy. Rồi chú xem. 

4. Tiểu phẩm 4: Chế độ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp
(Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc)
BỆNH NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÁI TÀU 

Bà Viên: Bạn bà Đại

Bà Đại: Người vợ

Chị Thái: Con bà Viên

Ông Tài: lái tàu

Anh Thìn: Bác sỹ

Cảnh 1: Chị Thái ăn cơm xong thì mẹ gọi

Bà Viên: Con tối nay rỗi thì đưa mẹ ra viện một tý

Chị Thái: Mẹ bị làm sao? Mẹ đau ở đâu à? 

Chị Thái sốt sắng hỏi. Vì ở cái tuổi này của mẹ chị sợ nhất là nằm viện.  

Bà Viên: Mẹ không làm sao cả. Đưa mẹ vào thăm chồng dì Đại mày, đang nằm bệnh viện. Bố mày đi ăn đám giỗ, mãi không thấy về chắc lại say khướt rồi.

Chị Thái: Vâng, con thay quần áo rồi qua ngay. 

Cô Đại là bạn cùng làng với mẹ chị Thái, hai bà lấy chồng về cùng xã, thành ra thân lại thêm thân. 

Hai mẹ con đèo nhau đi trên đường ra bệnh viện, chị Thái hỏi.

Chị Thái: Chú bị làm sao mà phải đi viện hả mẹ.

Bà Viên: Nào mẹ có biết đâu. Hôm nay qua nhà chơi, thấy thằng con trai dì ấy nói mới biết. Mong là không nặng. Chở mẹ quá lên cổng viện một tý, mẹ mua ít hoa quả cho chú.

Chị Thái: Vâng.

Cảnh 2: Trong phòng bệnh viện

Bà Viên: Chú nằm viện mà dì ấy không cho tôi biết. Thành ra bây giờ mới đến thăm chú đây.

Bà Đại: Thực ra cũng không phải là nặng, nên em không cho chị biết.

Bà Viên: Cô nói hay nhỉ, nằm viện mà bảo không nặng. Thế chú bị làm sao?
Bà Đại: Thôi thì đủ cả chị ạ. Tai thì điếc, mắt thì mờ, suy nhược thần kinh...Chị em mình nói nãy giờ chưa chắc nghe thấy gì?

Nhìn vẻ mặt ngây ngây của ông Tài, bà Viên cũng nghĩ ông không nghe được thật. Thấy bà nhìn mình thì nói: 
Ông Tài: chị đến chơi. Em cũng chả biết bị bệnh gì mà phải nằm đây theo dõi mấy ngày.
Bà Viên: Vâng, chú cứ nghỉ ngơi đi. Quay ra hỏi bà Đại: Bác sỹ bảo sao hả dì?
Bà Đại: Đang nghi ngờ là bệnh nghề nghiệp.
Bà Viên: Lái tàu hỏa thì có bệnh nghề nghiệp gì?

Bà Đại: Chị không biết chứ lái tàu hỏa như chồng em vất vả lắm. Trông tưởng thì dễ, nhưng không có sức khỏe và thần kinh thép thì không làm được đâu. Bệnh nghề nghiệp của lái tàu thì là bệnh về tai rồi về mắt....
Bà Viên: Lái tàu thì tai, mắt bị làm sao?

Bà Đại: Lái tàu trên đầu máy rất ồn, thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn ấy thì ù tai, rồi lâu dần sẽ bị điếc. Mắt thì thường xuyên phải nhìn vào đèn pha, ánh sáng mạnh nên lâu dần sẽ bị mờ. Rồi tay phải khỏe để bẻ ghi, bẻ lái không cẩn thận là gẫy tay như chơi ấy. Khi lái tàu thần kinh căng thẳng, dễ bị suy nhược thần kinh lắm chị. 
Bà Viên: Tôi không hiểu lắm, lái xe ô tô thì căng thẳng vì đường đi đông, lái tàu một mình một đường cũng không căng thẳng đến mức suy nhược thần kinh chứ.

Bà Đại: Nói là một mình một đường, nhưng quy định phải cho tàu chạy đúng giờ. Không đúng giờ cả kíp bị trừ lương đấy chị. Vì nó ảnh hưởng đến bao nhiêu con người, rồi hàng hóa trên tàu nữa. 

Bà Viên: Nghe cô nói tôi vỡ vạc ra nhiều.

Bà Đại tiếp tục câu chuyện: Chưa kể bọn vượt rào chắn đường tàu, hay qua đường tàu không quan sát. Đồng nghiệp nhà em lái tàu một lần đâm chết người, dù lỗi do người ta mà cũng bị ám ảnh đến bỏ nghề đấy chị. Như thế không căng thẳng sao được.

Bà Viên: Đúng đúng, nhiều vụ bị tàu đâm vì qua đường không quan sát, hoặc cố tình vượt. Như thế là họ tự coi thường mạng sống chính mình.

Bà Đại: Mà chị biết bị tàu đâm thì khó sống lắm, tài đang đi với vận tốc lớn, có phanh cũng không kịp được. 
Bà Viên: Bệnh nghề nghiệp thì có được hưởng chế độ gì không?

Bà Đại: em cũng không rõ, vì chồng em về hưu sớm rồi. Bác sỹ cũng nói nếu đúng là bệnh nghề nghiệp thì được hưởng bảo hiểm bệnh nghề nghiệp. Để mai bác sỹ đến khám em hỏi thêm xem. Nếu được bảo hiểm thì đỡ được bao nhiêu. Chứ mà khám xét chiếu chụp mất bao tiền.
Bà Viên: Khám ra bệnh là còn mừng ấy, vì còn biết mà chữa. Khám không ra bệnh mới lo. Mà chú ấy lái tàu cũng hơn 20 năm nhỉ?
Bà Đại: Vâng. Từ lái phụ lên lái chính cũng mất 9 năm trời đấy chị. Nhưng đúng là sức khỏe giảm sút hơn người khác nhiều.

Chị Thái: Bảo hiểm bệnh nghề nghiệp là sao hả dì?
Bà Đại: Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.  Như cháu làm trong nhà máy hóa chất, phải tiếp xúc với nhiều chất độc hại, khói bụi làm cho cháu bị nổi mụn nhọt hay bị lao phổi chả hạn. Những ngành nghề độc hại, nguy hiểm thì phải đóng bảo hiểm bệnh nghề nghiệp. Khi mình bị bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp. 
Chị Thái: Nghề lái tàu là nghề nguy hiểm thì như cô nói cháu có thể hiểu. Nhưng nó cũng độc hại ạ?
Bà Đại: Đúng rồi, nó là một nghề độc hại nguy hiểm. Có lần chú nói với cô mà cô không nhớ quy định nào. Nhưng có một danh sách các nghề độc hại, nguy hiểm. Như lái tàu thì là thường xuyên lưu động trên tàu, căng thẳn thần kinh, ảnh hưởng tiếng ồn của đầu máy, chưa kể mùi xăng dầu.
Chị Thái: Vậy là ngày trước chú đóng bảo hiểm đó rồi ạ.

Bà Đại: Là cơ quan đóng cho trên cơ sở hệ số lượng. Là 1% tiền lương hàng tháng của người lao động. 

Chị Thái: Thế về hưu là không được nữa ạ.

Bà Đại: Dì cũng không biết, vì nghĩ lúc đi làm bị thì mới được hưởng chứ. Về hưu rồi, có đi làm nữa đâu.

Nói chuyện một lúc thì mẹ con bà Viên cáo từ dì Đại ra về.

Cảnh 3: Ông Tài đang được bác sỹ khám tim phổi.

Bà Đại: Bác sỹ ơi, ông nhà tôi có phải bị bệnh nghề nghiệp không?

Anh Thìn:  Ngày mai mới có kết quả chính thức bác ạ.

Bà Đại: Thế chồng tôi về hưu có được hưởng chể độ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp không?

Anh Thìn: Có chứ bác.  Có chế độ hỗ trợ cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp
 mà bác.
Bà Đại: Chế độ ấy như thế nào hả bác sỹ. Bác sỹ có biết  không?

Anh Thìn: Bọn cháu ở đây làm chế độ cho nhiều người như bác trai rồi nên tất nhiên là rõ như lòng bàn tay.
Bà Đại: Cụ thể là bao nhiêu?

Anh Thìn: Không có con số cụ thể bác ạ. Vì nó tùy vào chi phí khám của từng bệnh. Theo quy định thì người bị bệnh nghề nghiệp mà đã về hưu như bác trai sẽ được được Quỹ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp chi trả các chi phí: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp một lần hoặc hằng tháng; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do bệnh nghề nghiệp; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm bệnh nghề nghiệp hằng tháng.
Bà Đại: Bảo hiểm người ra chi trả cho hết à?

Anh Thìn: Đúng rồi bác. Bảo hiểm bệnh nghề nghiệp là để phòng khi có bệnh nghề nghiệp mà. Như bác trai hiện nay sẽ được hỗ trợ 100% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do nhà nước quy định tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp. 

 Bà Đại: Chi phí chữa bệnh thì sao?

Anh Thìn: Quỹ cũng hỗ trợ 100% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp do nhà nước quy định tại thời điểm người lao động đi khám bệnh nghề nghiệp.
 

Bà Đại: Thế lần nào đi khám, chữa cũng được hỗ trợ như thế à? 
Anh Thìn: Không bác ạ. Lần nào đi cũng được hỗ trợ thì tiền nhà nước lấy đâu ra. Nó cũng có mức của nó thôi. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động bị bệnh nghề nghiệp là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Bà Đại: Ừ, thì được cái nào hay cái ấy. 

Anh Thìn: Mà bác phải nhớ là mức hỗ trợ phải trừ đi khoản bảo hiểm y tế đã chi trả nhé. Không đến lúc nhận được hỗ trợ lại kêu thiếu.

Bà Đại: Tức là sao hả bác sỹ.

Anh Thìn: Hỗ trợ thì chỉ một lần thôi, đúng không? Nhưng vì bác trai có bảo hiểm y tế nên khi khám cũng được bảo hiểm y tế chi trả một số chi phí rồi. Nên số tiền hỗ trợ phải trừ đi khoản bảo hiểm y tế đã chi trả. Nếu không thành hỗ trợ hai lần bác ạ.

Bà Đại: Tôi hiểu rồi. Nhưng làm sao để ông nhà tôi được hưởng những chế độ như bác sỹ nói. Có phải làm đơn hay giấy tờ gì không? Hay cứ bênh nghệ nghiệp là được.

Anh Thìn: Bác phải làm hồ sơ. Cũng nhiều giấy tờ phết đấy. Nhưng là quy định chung, nên bác chịu khó vậy. 
Bà Đại: Có những giấy tờ gì cần anh bảo tôi, để tôi về bảo bọn trẻ ở nhà làm. Chứ tôi ở đây chăm ông ấy, không chạy đi chạy lại được.  

Anh Thìn: Hồ sơ để được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp có mấy giấy tờ như này. Cháu ghi ra đây cho bác nhé.

Bà Đại: Cám ơn cháu.

Anh Thìn: Đầu tiên là đơn đề nghị hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp của người lao động theo Mẫu dành cho người lao động đã nghỉ hưu. Mẫu này bảo con bác tra trên mạng là có. 

Thứ hai là Bản sao có chứng thực hồ sơ bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp hoặc bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp. Cái này là bệnh viện cung cấp. Để có văn bản này, nhà bác phải làm hồ sơ sức khỏe cá nhân gửi đến cơ sở khám bệnh nghề nghiệp, gửi bản sao thôi, bản chính thì mang đến để đối chiếu. Sau khi có kết quả khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp sẽ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định.

Thứ ba là bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp; Cuối cùng là bản chính chứng từ thanh toán các chi phí khám, điều trị bệnh nghề nghiệp tức là hóa đơn viện phí đấy.
Bà Đại: Xong rồi hồ sơ nộp ở đâu?
Anh Thìn:  như nhà bác đề nghị hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp thì là nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội họ sẽ giải quyết hỗ trợ.

Bà Đại: Cám ơn bác sỹ nhiều lắm.
5. Tiểu phẩm 5: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sản xuất, buôn bán hàng giả.

(Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)

TỪ NAY CHÚNG TÔI XIN CHỪA!
Buổi sáng thứ hai đầu tuần, trước cửa hàng tạp hóa của ông Tuấn, tiếng tuýt còi, gọi nhau inh ỏi của phụ huynh, học sinh ở trường THCS An Nam cạnh nhà làm cho không khí trở lên ồn ã, gấp gáp hơn. Ngày nào cũng vậy, ông Tuấn đều tất bật bán các mặt hàng nhu yếu phẩm cho phụ huynh, học sinh.

06 giờ sáng, Hưng - học sinh lớp 10, là khách quen của cửa hàng: Ông Tuấn ơi… Ông Tuấn… 

Ông Tuấn: Ơi đây, có ngay, ông đang ở bên trong nhà sắp dọn hàng hóa. Sao hôm nay cháu đi học sớm thế à?

Hưng: Vâng, hôm nay bố cháu có việc phải giải quyết gấp ở Công ty nên đưa cháu đi học sớm luôn. Làm cháu chưa kịp ăn sáng ông ạ. Ông bán cho cháu cái bánh mì tươi ruốc xúc xích Kinh Đô với một hộp sữa TH true milk?

Ông Tuấn quay vào tìm lấy và đưa cho Hưng: Của cháu hết 15 nghìn.

Hưng: Cháu gửi ông 15 nghìn. Cháu chào ông!

Nói rồi Hưng chạy vụt ra xe với bố.

5 phút sau, Hưng lại chạy vội vào cửa hàng của ông Tuấn: Ông Tuấn ơi, ông…

Ông Tuấn đỡ lời luôn: Ông đây, sao thế? Cháu quên gì à?

Hưng vội vàng: Cháu quên… Ông bán cho cháu một bao thuốc Vitanaba và một bao thuốc 555?

Ông Tuấn cau mày: Cháu là học sinh mà hút thuốc lá á? Vinataba chứ đúng không?

Hưng: Dạ… không ạ. Bố cháu nhờ chạy ra đây mua giúp, nãy ra mua bánh mì mà cháu quên mất. Chắc thấy bố đọc tên nhanh vậy thôi chứ cháu cũng không biết loại nào với loại nào đâu ạ.

Ông Tuấn: À… Ông lại tưởng cháu hút thì không tốt đâu. Mấy cái này có hại cho sức khỏe lắm. Ở gần trường học nên nhà ông trước nay không nhập thuốc lá về bán, may cho cháu là mới hôm qua đi lấy hàng, tiện thì ông nhập thêm một ít các loại về để bán cho những người dân khu vực này thôi.

Hưng: Vâng may quá, ông lấy cho cháu đi, bố cháu đang chờ ngoài kia.

Ông Tuấn quay vào lấy hai bao thuốc cho vào túi bóng đang định đưa cho Hưng thì Mai là hàng xóm nhà ông Tuấn vội la lớn:

Mai: Ôi chú Tuấn… Chú không được bán cho em học sinh này. Mai quay ra hỏi Hưng: Em bao nhiêu tuổi rồi?

Hưng: Ơ… dạ em là Hưng học sinh của Trường THCS An Nam bên cạnh đây, em 15 tuổi rồi ạ.

Ông Tuấn: Mày làm chú giật cả mình, sao lại không được bán?

Mai: Chú mà bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi là vi phạm pháp luật đấy ạ.

Ông Tuấn hốt hoảng: Như nào cháu nói chú nghe coi?

Mai: Dạ thưa chú và cả em Hưng cũng cần phải nghe nữa. Theo khoản 9 Điều 6 Luật Trẻ em năm 2016 quy định một trong các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em như sau: Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.
Và tại khoản 4 Điều 41 Luật Trẻ em năm 2016 quy định một trong các bổn phận của trẻ em với bản thân như sau: Không đánh bạc; không mua, bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác.

Ông Tuấn nhíu mày: Vi phạm Luật Trẻ em à cháu?

Mai: Dạ đúng rồi chú. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định hành vi vi phạm về bán sản phẩm thuốc lá như sau:

“1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán theo quy định.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi;
b) Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán thuốc lá.
4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng về tình hình, kết quả kinh doanh và hệ thống phân phối của thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo quy định;
b) Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động hoặc bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm;
c) Bán thuốc lá phía ngoài cổng các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, viện nghiên cứu y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường trong phạm vi 100 m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó.
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 4 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh thuốc lá từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 4 Điều này.”

Ông Tuấn: May quá, cháu đến đúng lúc, chứ không chú và cháu Hưng đây đều không biết gì về pháp luật cả. Suýt nữa thì vi phạm pháp luật. Đúng là nguy hiểm quá.

Hưng lo sợ: Em cũng không biết là đi mua thuốc lá giúp bố cũng là vi phạm pháp luật. Từ sau em không dám nữa.

Mai: Chú và em cần tìm hiểu rõ các quy định pháp luật để tránh có những vi phạm không đáng có như này ạ. À cháu thấy cửa hàng nhà mình chưa treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi theo quy định kìa chú ơi.

Ông Tuấn: À đúng rồi. Hôm qua đi nhập hàng thuốc lá ở kho tổng, họ cũng dặn nhớ treo biển thông báo gì đó mà chú vội đếm hàng quên mất không cho vào đầu đấy. Mà theo như quy định pháp luật cháu dẫn ra thì chỗ nhà chú ở cổng trường trung học cơ sở nên cũng không được bán thuốc lá nhỉ? Cảm ơn cháu Mai rất nhiều. Thôi thì chú xin chừa, trả lại kho tổng số hàng vừa lấy và dẹp bán mấy cái món thuốc lá này.

Ông Tuấn, Mai và Hưng đang nói chuyện thì tiếng xe máy đỗ phịch trước cửa hàng và một giọng nam vang to: Hưng, Hưng ơi… Hưng! 

Hưng chạy ra: Dạ con đây bố.

Bố Hưng: Sao mua có mỗi bao thuốc mà mày đứng la cà lâu thế con? Muộn hết giờ của bố rồi. Thuốc đâu? Lên xe ngay đi.

Ông Tuấn đi ra: Tôi cũng vừa mới bán thuốc lá. Nãy cháu nó vào mua, tôi đã định bán rồi thì cháu Mai đây là người hiểu biết pháp luật mới chỉ ra cho ông cháu hành vi này là vi phạm pháp luật chú ạ.

Bố Hưng dựng chân chống đứng hẳn xuống: Chỉ có mua bao thuốc thì vi phạm pháp luật gì hả bác?

Mai ôn tồn: Vâng thưa anh, em cũng vừa giải thích cho chú Tuấn và cháu Hưng hiểu. Đối với việc anh sai cháu đi mua thuốc, pháp luật cũng có quy định về vấn đề này. Tại điểm b, khoản 2 Điều 23 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì hành vi sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán thuốc lá sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đó anh.

Bố Hưng: Ôi thế à cô. Từ nay tôi chừa. Cứ tưởng tiện cháu nó đi mua đồ ăn sáng thì bảo cháu nó mua luôn cho (Vừa nói bố Hưng vừa xoa đầu con). Ai dè… Hóa ra tôi đi làm muộn nhưng vẫn còn may. Bố Hưng cười.

Mai: Vâng, may là bác, anh và cháu đã hiểu ra. Nhờ bác, anh và cháu Hưng đây nhắc nhở gia đình, mọi người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp... giúp để tránh những vi phạm không đáng có ạ. 

Tất cả đều cảm ơn Mai và vui vẻ quay về công việc của mình, người thì tiếp tục tất tưởi công việc bán hàng, người thì đưa con đi học trong tâm trạng thoải mái vì đã hiểu ra vấn đề.

6. Tiểu phẩm 6: Quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

(Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
KHỞI ĐẦU SUÔN SẺ 
Cảnh 1: Tại văn phòng của công ty hợp danh Đông Dương

- Ngân vừa bước vào: Ting ting!!! Chúc mừng công ty chúng ta đã hoàn thành việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Vừa nói Ngân vừa rút trong túi ra một tờ giấy bìa cứng, kích thước khổ A4, có hoa văn màu xanh ra trời, có hình quốc huy in chìm, khung viền màu đen.

- Hải: Ôi... chị Ngân giỏi quá. Đúng là nữ nhân lừng danh. Kiểu này cuối năm lại tha hồ được ăn khao của chị Ngân rồi anh em nhỉ?

- Xoa: Chị Ngân number one!

- Ngân: Gớm, thôi xin các cô các cậu. Tất cả là nhờ nỗ lực của anh em chúng ta mà công lớn là của sếp trưởng. À, sếp lớn của chúng ta đâu rồi nhỉ?

- Hải: Sếp vừa ra ngoài gặp đối tác chị ạ, em thấy bảo sếp đang trên đường về rồi chị.

- Ngân: Ừ, coi như việc chính đã xong, giờ còn việc chủ yếu nữa. Phải chờ sếp về mình mới bàn tiếp được.

- Xoa: Là việc chiếm lĩnh thị trường Trung Đông của chúng ta à chị Ngân?

Ngân đang định trả lời Xoa thì Quân về công ty. 

Quân: Nghe anh em nhắn trên nhóm công ty, hôm nay cô Ngân đã hoàn thành nhiệm vụ xin giấy phép à?

Ngân: Dạ, tất cả là nhờ có định hướng, chỉ đạo của sếp ạ. Ngân lấy giấy phép gửi Quân.

Quân xem và gật đầu tỏ vẻ hài lòng: Tốt lắm. 30 phút nữa cô Ngân và cậu Hải phụ trách trực tiếp Dự án này vào phòng tôi họp bàn về kế hoạch sắp tới nhé! Nói rồi Quân vui vẻ cầm giấy phép vào phòng làm việc của mình.

Cảnh 2. 30 phút sau, tại phòng làm việc của Quân

Ngân và Hải vừa mang giấy bút có mặt tại phòng làm việc của Quân thì đúng lúc Quân có điện thoại, nghe xong Quân nói Hải: Cậu xuống sảnh Công ty đón giúp tôi chị Yến, là vị khách quan trọng hôm nay tôi mời đến họp cùng nhóm chúng ta.

Sau khi Quân chỉ đạo, Hải nhanh chóng chạy xuống sảnh đón Yến lên phòng họp.

Yến: Xin chào! Rất vui được gặp anh Quân và mọi người!

Quân ra bắt tay Yến: Cảm ơn Yến hôm nay đã bớt chút thời gian đến đây quân sư cho anh em chúng tôi. Rồi Quân quay sang Ngân và Hải: Giới thiệu với Ngân và Hải (vừa nói Quân vừa giơ tay lịch sự chỉ vào Ngân và Hải) đây là chị Yến – bạn đại học của tôi, hiện tại đang là luật sư tư vấn về lĩnh vực lao động.

Ngân rót trà mời khách: Dạ, chào chị Yến. Sếp Quân thật biết mời chuyên gia vừa xinh đẹp vừa tài giỏi ạ.

Yến: Không dám đâu em. Chị chỉ là đàn em của anh Quân nhà các em thôi.

Quân: Không dám. Chẳng là như anh đã trao đổi qua điện thoại với Yến. Công ty hợp danh Đông Dương của anh em anh đang muốn mở rộng tiếp cận với một lĩnh vực tương đối đặc biệt. Đó là đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông, em à. Hôm nay thì tụi anh vừa xin được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhưng bước tiếp theo thì chưa biết làm gì, nhờ em là chuyên gia trong lĩnh vực này chỉ giáo đường hướng cho Công ty.

Yến: À, lĩnh vực này em cũng xử lý nhiều. May có thể giúp được các anh em. Để thực hiện đúng quy trình, thủ tục, chúng ta cần bám sát và tuân thủ các quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Hải: Dạ chị có thể tư vấn rõ hơn về điều kiện và hồ sơ, thủ tục cho chúng em được không ạ?

Yến: Vâng thưa anh Quân và các em, để đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông thì doanh nghiệp dịch vụ cần đáp ứng các điều kiện tại Điều 25 Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020. Cụ thể, doanh nghiệp dịch vụ không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong vòng 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị lần đầu được đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại các nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông, khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

“1. Có phòng thực hành kỹ năng với các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết để thực hành công việc giúp việc gia đình… phù hợp với văn hóa, tập quán nước tiếp nhận lao động thuộc khu vực Trung Đông.

2. Có nhân viên nghiệp vụ với ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông.

3. Có ít nhất 01 nhân viên quản lý lao động thường trực tại mỗi nước tiếp nhận lao động thuộc khu vực Trung Đông. Nhân viên này phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý lao động ở nước ngoài, thông thạo tiếng Ả Rập hoặc tiếng Anh trình độ từ B1 (khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu - CEFR) hoặc tương đương trở lên.”

Quân: Ngân và Hải rà soát xem theo quy định mà Yến vừa nói, Công ty ta đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện chưa?

Sau khi trao đổi kỹ với Hải, Ngân trả lời: Dạ thưa sếp, chúng em đã rà soát lại và công ty chúng ta hoàn toàn đủ điều kiện mà chị Yến nói ạ.

Quân: Yến xem, nếu công ty anh đã đáp ứng đủ các điều kiện như trên thì tiếp đến hồ sơ, thủ tục đăng ký cần chuẩn bị như nào em nhỉ?

Yến: Vâng, vậy là tốt rồi ạ. Còn về hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông được quy định tại Điều 26 Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020.

Theo Điều 26 thì hồ sơ đăng ký bao gồm:

Một là, văn bản đề nghị theo Mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 (vừa nói Yến vừa đưa ra mẫu cho mọi người cùng xem);

Hai là, các tài liệu chứng minh đáp ứng quy định tại Điều 25 của Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 về điều kiện đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông như em đã nhắc ở trên (nếu thay đổi so với hồ sơ doanh nghiệp tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Về thủ tục đăng ký thì doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận để doanh nghiệp đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông. Trường hợp không chấp thuận, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Hải: Dạ được chị Yến hướng dẫn rõ ràng thế này chúng em cũng yên tâm hơn khi chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ ạ.

Quân: Có gì nhờ Yến hướng dẫn thêm cho anh em trong khi chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục nhé!

Yến: Vâng, em rất sẵn lòng ạ.

Ngân: Chị Yến giỏi quá. Em xin phép còn một vấn đề mà em cũng đang chưa rõ, nhờ chị Yến cho em hỏi thêm là có quy định nào về đào tạo người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông không ạ? Hay công ty tự chủ động vấn đề này ạ?

Yến: Đây cũng là vấn đề chị muốn trao đổi thêm để anh Quân và các em nắm được. Không chỉ là đào tạo mà vấn đề quản lý đối tượng này pháp luật cũng quy định rất rõ. Theo Điều 27 Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020, việc đào tạo và quản lý người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông được quy định như sau: 

Thứ nhất, doanh nghiệp phải tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết (ít nhất 74 tiết), đào tạo kỹ năng nghề giúp việc gia đình (ít nhất 145 tiết) và dạy tiếng Ả Rập hoặc tiếng Anh (ít nhất 145 tiết) cho người lao động. Tổng thời gian đào tạo ít nhất 45 ngày.

Thứ hai, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu tổ chức đào tạo, doanh nghiệp gửi 01 bản chính danh sách người lao động (gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu/số chứng minh thư hoặc số căn cước công dân) tham gia khóa đào tạo, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính và thư điện tử tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cập nhật danh sách (nếu có sự thay đổi).

Thứ ba, doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực cho người lao động sau khi người lao động đã hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo quy định. Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực, doanh nghiệp đồng thời gửi 01 bản chính danh sách người lao động (gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu) trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính và thư điện tử tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thứ tư, doanh nghiệp phải cử nhân viên quản lý lao động thường trực tại nước tiếp nhận quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 trước khi đưa lao động đi và thông tin về địa chỉ, số điện thoại liên lạc của nhân viên này tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông.

Quân: Không hổ danh là nữ siêu nhân của khoa ngày trước. Yến làm anh ngưỡng mộ lắm đấy. Các quy định khó như này mà Yến cũng nắm chắc trong đầu được.

Yến: Đấy, sếp các em khéo khen các chị em lắm. 

Ngân và Hải cũng vui vẻ cười, Ngân nói: Dạ, sếp chúng em nói chẳng sai chút nào chị ạ. Chị Yến làm chúng em phục sát đất luôn.

Yến: Cảm ơn các anh em đã động viên. Có vấn đề gì vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cứ alo Yến nhé!

Quân: Được vậy thì tốt quá rồi. Cuối tuần này Yến cho Quân và anh em xin cái hẹn ăn trưa cảm ơn vụ hôm nay được không? Mà cảm ơn không biết thế nào cho xứng đáng được đây. Quân cười lớn.

Yến: Anh lại cứ khách sáo với em. Được góp chút kiến thức giúp các anh em là vinh dự của em rồi ạ. Nhưng được hẹn gặp anh em, em cũng rất sẵn lòng.

Tiễn Yến ra về, không khí phấn khởi, Quân tự cảm thấy hài lòng, đánh dấu một sự khởi đầu suôn sẻ.

7. Tiểu phẩm 7: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
(Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

PHẢI BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Phân vai:

Ông Hải: Trưởng phòng nhân sự công ty X

Chị Lan: Người lao động 1

Anh Dương: Người lao động 2

Anh Bình: Người lao động 3

Chị Hà: Người lao động 4

Trước của phòng nhân sự của công ty, một nhóm công nhân đang tập trung để chờ gặp trưởng phòng. Thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, ông Hải, trưởng phòng nhân sự vừa mở cửa xem có chuyện gì thì nhóm công nhân cùng nhau tiến đến.

Ông Hải: Ơ. Có việc gì mà các cô các cậu tập trung ở đây thế này?

Chị Lan: Chúng em chào anh! May quá, gặp được anh ở đây rồi. Anh ơi, chúng em đến hỏi về việc đóng bảo hiểm cho anh em trong công ty ạ!

Anh Bình, chị Hà (cùng nói): Dạ. Đúng rồi ạ!

Anh Dương: Vâng, anh ạ! Bọn em đã được ký hợp đồng lao động, đã vào công ty lâu rồi. Vậy mà đến giờ này công ty vẫn chưa đóng bảo hiểm xã hội cho chúng em là sao ạ?

Anh Bình:  Đúng rồi đấy ạ. Anh trai em làm ở đây đã được 03 năm. Giờ anh ấy ốm phải nằm viện cả tháng nay cũng chưa được thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội.

Chị Hà: Đấy. Bây giờ em có bầu rồi. Công ty vẫn chưa đóng bảo hiểm cho em. Ít nữa em không làm được chế độ thai sản thì mẹ con em phải làm sao ạ?

Ông Hải: Thôi được rồi, thế này nhé. Giờ mọi người tập trung ở đây thế này tôi cũng ko giải quyết hết cho tất cả được. Mọi người tạm thời giải tán đi. Về phân xưởng tiếp tục làm việc, rồi cử ai đại diện thì vào trong này tôi giải quyết.
Chị Hà: Anh Hải đã nói vậy, thì chúng ta về làm việc. Chúng em cử chị Lan và anh Dương ở lại làm đại diện cho chúng em làm việc với trưởng phòng nhân sự. Anh chị phải đấu tranh cho quyền lợi của anh em đấy nhé. Em là em trông chờ vào anh, chị đấy.

Anh Bình: Anh chị cố gắng lên nhé. Vì quyền lợi của mọi người. Chúng em về trước đây ạ.

Chị Lan: Mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Nhóm công nhân giải tán về phân xưởng làm việc. Chỉ còn chị Lan và anh Dương ở lại. Hai người theo ông Hải vào phòng nhân sự.

Ông Hải (ngồi xuống bàn, vừa rót nước vừa nói): Tôi nhắc các bạn nhé. Tránh tụ tập đông người bỏ việc. Các cô các cậu định biểu tình ở đây à. Cứ như thế này đến cuối năm đừng có lương, thưởng gì nhé!

Chị Lan: Anh ơi, thực ra thì bọn em cũng không muốn làm to chuyện đâu. Như thanh niên chúng em có thiệt thòi một chút cũng không vấn đề gì nhưng mà các chị em bụng mang dạ chửa mà không có bảo hiểm xã hội thì thiệt thòi lắm anh ạ.

Ông Hải: Cũng phải chia sẻ thật thế này. Tình hình công ty thực tế là đang rất khó khăn, không có điều kiện để đóng bảo hiểm cho công nhân. Nói thật là công ty trả lương cho các bạn hàng tháng, không nợ lương là may lắm rồi đấy.

Anh Dương: Làm gì có chuyện vô lý như thế ạ. Theo quy định là sau khi ký hợp đồng lao động, công ty phải đóng bảo hiểm xã hội cho chúng em bởi vì hàng tháng chúng em vẫn phải trích lương ra để đóng bảo hiểm xã hội cơ mà.

Chị Lan: Anh ơi, anh nói như thế nào không đúng đâu ạ. Việc đóng bảo hiểm xã hội là quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng lao động cũng như người lao động. Với lại cái này trong hạch toán tài chính kinh doanh của công ty. Bắt buộc phải nói đến chứ ạ.

Ông Hải: Ờ thì, đúng ra là có tính. Thế nhưng cũng phải nói thật là trong cái thời điểm khó khăn như thế này, đặc biệt vừa qua Cô vít, cô veo. Công ty khó khăn thế nào các bạn biết đấy. Chúng tôi phải cắt giảm. Các bạn có hiểu không?

Anh Dương: Làm sao mà như thế được, công ty làm như thế này là vi phạm pháp luật. Là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Chị Lan: Anh nói là công ty khó khăn cũng không đúng. Nếu mà khó khăn thì sao hàng năm vẫn xuất khẩu hàng chục tấn hàng ra nước ngoài và thu về cả chục tỷ đồng. Mà Covid cũng mới từ đầu năm nay thôi. Chúng em vào công ty cũng được mấy năm rồi công ty chưa hề đóng bảo hiểm cho công nhân.

Anh Dương: Đúng rồi.

Ông Hải: Thôi thế này. Đúng là hai bạn rất nhiệt huyết. Thế thì ngày mai tôi sẽ đề xuất vấn đề này lên Ban Giám đốc, sẽ đóng bảo hiểm cho các bạn ngay tháng sau. Nhưng cũng chỉ một vài trường hợp thôi. Được chưa?

Anh Dương: Không được. Một vài trường hợp là một vài trường hợp thế nào ạ? Anh phải đóng cho tất cả mọi người chứ ạ.

Ông Hải: Cô cậu phải biết điều chứ nhỉ? Đừng có được voi đòi tiên.

Chị Lan: Chúng em ở đây là đại diện cho anh, chị em công nhân đã tin tưởng, đòi quyền lợi chính đáng cho tất cả mọi người. Anh đừng nói thế?

Anh Dương: Theo quy định là sau khi ký hợp đồng lao động, công ty phải lập hồ sơ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Chứ còn công ty mà cố tình trốn bảo hiệm xã hội hoặc nợ bảo hiểm xã hội thì chắc chắn kiểu gì công ty cũng bị thanh tra, kiểm tra, bị xử lý vi phạm hành chính. Thậm chí nặng hơn là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy ạ. 

Ông Hải: Các cậu định dọa tôi đấy à?

Chị Lan (lấy trong túi sách một tập văn bản): Em không dọa ai đâu ạ. Đây là quy định pháp luật. Trước khi đến đây chúng em đã tìm hiểu rồi. Đây anh xem, Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động quy định: Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng và buộc nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, không đóng, trốn đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với những hành vi vi phạm quy định từ 30 ngày trở lên.

Anh Dương: Còn đây nữa. Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: “Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên trong các trường hợp trốn đóng bảo hiểm từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc trốn đóng bảo hiểm từ 10 người đến 50 người lao động, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. Hôm nay, chúng tôi đại diện cho anh em đến đây kiến nghị với công ty. Hi vọng, anh báo cáo ngay cho Ban Giám đốc để giải quyết quyền lợi cho tất cả các anh em công nhân. Nếu công ty vẫn cố tình không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, chúng tôi sẽ có đơn kiến nghị lên Thanh tra lao động để giải quyết.

Ông Hải: Ơ. Thôi được rồi. Các bạn đã nói vậy. Tôi hứa sẽ báo cáo lên Ban Giám đốc công ty để giải quyết triệt để vấn đề đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân. Giờ các bạn cứ về làm việc đi, tôi hứa Ban Giám đốc sẽ có phản hồi sớm nhất cho các bạn.

Chị Lan: Vâng. Chúng tôi mong nhận được phản hồi sớm của Ban Giám đốc. Chào anh, chúng tôi về.

8. Tiểu phẩm 8: Quy định về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

(Luật Trẻ em, Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025)

DỤ DỖ TRẺ EM BỎ HỌC

Phân vai:

Trung: Người môi giới lao động 

Em Tùng: Học sinh vừa tốt nghiệp cấp 2, chuẩn bị vào lớp 10

Bà Oanh: Mẹ Tùng.

Trung là thanh niên không có công ăn việc làm ổn định. Sau một thời gian ra thành phố kiếm việc, Trung về gom các thanh niên trong xã để giới thiệu cho các chủ thầu  thuê làm phụ hồ, bốc vác trong các công trường xây dựng để ăn hoa hồng. Hôm đó, khi đi ngang qua nhà Tùng, thấy Tùng đang quét sân, Trung liền gọi:

Trung: Tùng! Tùng!Tùng. Ra đây chú bảo.

Em Tùng: Dạ cháu chào chú ạ!

Trung: Hôm nay cháu được nghỉ học à?

Em Tùng: Dạ vâng. Chú tìm bố mẹ cháu đấy à? Bố mẹ cháu không ở nhà đâu chú ạ!

Trung (cười to): Ôi giời ơi. Tốt quá. Ha Ha. Hôm nay, chú không sang tìm bố,mẹ cháu mà chú tìm cháu. À. Chú thấy cháu rất có tiềm năng làm giám đốc đấy nên chú quyết định đầu tư cho cháu. 

Em Tùng: Thật hả chú? Nhưng cháu mới học lớp 10 thôi mà.

Trung: Ôi giời ơi. Lớp 10 quan trọng gì! Chú nói cho cháu biết. Công ty của chú chuyên cung cấp công nhân cho hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn công ty lớn trên thành phố đấy.

Em Tùng: Ý của chú là bảo cháu bỏ học đi làm ấy ạ?

Trung: Đúng rồi! Bé mà đã thông minh như thế này rồi. Chú thấy cháu có tương lai đấy. Thế này nhé, chú sẽ giới thiệu cho cháu một công việc ổn định với mức từ 10 đến 12 triệu một tháng. Rồi mỗi tháng cháu tiết kiệm từ 5 đến 6 triệu cháu gửi về cho bố mẹ cháu. Còn đâu để lại cháu chi tiêu thừa sức. Đúng không? Cháu thử tính xem bố mẹ cháu ở quê hàng tháng có kiếm được số tiền đấy không?

Em Tùng (phân vân): Dạ. Không ạ!

Trung: Tất nhiên là không rồi. Đúng không?

Em Tùng: Dạ. Vâng ạ!

Trung: Chú tính cho nghe nhé! Ba năm cháu học cấp ba cộng thêm bốn năm cháu học đại học. Vị chi là bảy năm đúng không. Trong bảy năm cháu đi học ấy, cháu có biết là bố mẹ cháu phải mất bao nhiêu tiền cho cháu ăn học không hả? Nếu như mà bảy năm ấy cháu không đi học, cháu đi làm cho chú. Ôi giời ơi. Cháu sẽ kiếm ra biết bao nhiêu tiền!!!

Em Tùng: Nhưng chú ơi, cháu còn chưa đủ 16 tuổi, mà lại gầy gò như thế này thì làm được cái gì hả chú? À. Hay chú đợi cháu học xong 03 năm cấp ba với thi xong đại học đã chú nhé!

Trung: Ôi. Chú đã nói với cháu rồi. Học không quan trọng. Bằng đại học lại càng không quan trọng. Đấy. Cháu thấy không cái thằng Sơn với cái thằng Hà ở xã bên không. Chúng nó học xong đại học rồi. Lại bằng đỏ hẳn hoi mà vẫn lấy đít trâu làm thước ngắm.

Tùng đang băn khoăn suy nghĩ, có vẻ như bị thuyết phục bởi những lời lẽ lôi kéo của Trung thì bà Oanh – mẹ của Tùng đi chợ về đến cổng. Nãy giờ bà đã nghe hết câu chuyện giữa Trung và con trai. Đến đây, bà không nhịn được đi vào nói.

Bà Oanh: Đấy chỉ là số ít thôi. Không đại diện cho tất cả. Anh Trung này. Nhà nước đang thực hiện bao nhiêu chính sách hỗ trợ để tất cả trẻ em được đi học, giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học
. Thế mà tại sao cùng là hàng xóm, láng giềng, anh lại sang anh lại xui cháu nó bỏ học là sao?

Trung: Chị! Sao chị lại nói là tôi xui cháu nó bỏ học là thế nào?

Bà Oanh: Thì đấy. Anh vừa mới nói đấy còn gì.

Trung: Ối giời ơi! Ức quá!!! Đây là tôi đang tạo điều kiện cho cháu nó, tạo điều kiện cho nhà chị. Thấy gia đình chị khó khăn tôi mới nói chứ không phải ai tôi cũng tạo điều kiện đâu nhé. Đi với tôi là toàn làm cho các công ty lớn về xây dựng này, về khoáng sản này….Toàn những công ty cực lớn.

Bà Oanh: Con tôi còn nhỏ, quyền của nó được học hành.
 Nhà tôi có nghèo, có khó khăn cũng chưa đến mức phải để con bỏ học đi làm nuôi gia đình. Mà tôi lạ gì các công ty khoáng sản với công ty xây dựng cực lớn của các anh. Anh dụ chúng nó bỏ học rồi đi làm. Mà làm cái gì? Làm phu hồ, làm bốc vác. Rồi bị chủ lao động bóc lột sức lao động đến mức độ người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Trung: Này! Này! Bằng chứng đâu mà chị bảo công ty của tôi chuyên tuyển người đi làm phu hồ, làm bốc vác hả? Chị nói không cẩn thận là tôi kiện chị đấy

Bà Oanh: Chắc là buổi sáng anh đi sớm nên là anh không đọc báo rồi.

Trung: Báo gì?

Bà Oanh: Đấy. Mấy cái đứa bị anh dụ dỗ bỏ học đi làm ấy. Lên báo cả rồi đấy!

Trung: Ơ đấy. Chị thấy chưa? Đi theo tôi nổi tiếng rồi. Dấn thân vào showbiz rồi còn gì nữa!
Bà Oanh: Đúng là nổi tiếng thật. Nhưng không phải nổi tiếng vì vào showbiz đâu mà nổi tiếng mà bị chủ bóc lột sức lao động đến kiệt quệ sức khỏe đấy anh Trung ạ!!!

Tùng: Có thật thế không hả mẹ?

Bà Oanh: Con đi vào đọc báo mạng thì con biết. Vào ngay đi.

Tùng: Dạ, vâng ạ!

Bà Oanh: Anh làm như thế có khác gì anh hủy hoại tiền đồ của chúng nó. Người nhà của mấy đứa mà bị anh lôi kéo đang làm đơn kiện anh vì cái tội lôi kéo, dụ dỗ trẻ em bỏ học đấy!

Trung: Này!Này! Tôi nói cho chị biết nhé! Tôi làm cái gì mà kiện tôi hả? Đây là tôi đang tạo cho các cháu nó có công ăn việc làm ổn định, thu nhập đàng hoàng. Làm gì mà kiện tôi.

Bà Oanh: Ừ. Anh cứ giữ cái giọng lưỡi ấy đi. Anh có biết việc anh dụ dỗ trẻ em bỏ học bị xử lý như thế nào không?

Trung: Như thế nào? Chị nói thử xem.

Bà Oanh: Cũng vừa hay, sáng nay trên báo người ta cũng có nói đấy. Riêng việc anh dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc các cháu trong làng và con nhà tôi bỏ học như vừa rồi là đã có thể bị xử phạt hành chính từ từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.
 Đấy là còn chưa kể anh đưa chúng nó đi làm công việc nặng nhọc ở công trường xây dựng. Đó là những nơi cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên. 
 Hành vi này có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng. 
Nếu để xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng còn bị xử phạt theo chế tài nghiêm khắc hơn là truy cứu trách nhiệm hình sự. Đấy, anh về mà nghiên cứu đi mà còn giải trình với công an. Chắc là họ cũng đang tìm anh rồi đấy. Mời anh về cho.

Trung nghe bà Oanh nói vậy không khỏi lo lắng, tay không ngừng quệt mồ hôi đang vã ra trên trán rồi tiu nghỉu ra về.

9. Tiểu phẩm 9: Chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động

(Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm)
NỖI LO CỦA LAO ĐỘNG NGHÈO
Phân vai:

- Linh: 19 tuổi

- Anh Tú: hàng xóm, là nhân viên công ty xuất khẩu lao động M

- Bà Hồng: mẹ Linh

- Chị Mai: nhân viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của huyện K. 

Cảnh 1: Tại nhà Linh, Linh đang ngồi trên ghế, anh Tú đến chơi

Anh Tú: Đang làm gì đấy hot boy? Trời đẹp thế này mà ngồi ở nhà rầu rĩ như cụ già vậy. Mày đứng dậy đi lại đi xem nào

Linh: Ôi, đi nhiều mỏi chân, chán lắm anh ơi. Anh về bao giờ đấy? Anh có việc gì làm cho e theo với chứ ở nhà nhiều thế này mệt lắm.

Anh Tú: Thôi đi ông, hôm nào ông đi làm rồi ngồi mà ước được nằm ở nhà ăn chơi nhảy múa. Tao về được lúc rồi. Mà tao tưởng mày bán hàng online gì cơ mà?

Linh: Em bán thuê thôi, mà cũng có được mấy đâu. Với cả e không có khiếu ăn nói. Học cơ khí, điện tử nên chỉ muốn làm việc liên quan đến ngành này thôi anh ạ. 

Anh Tú (suy nghĩ): À, hay mày đi xuất khẩu lao động đi? Đang thanh niên trai tráng thế này chắc có nhiều cơ hội đấy. 

Linh: Úi xời, đang dịch Covid thế này ai đi xuất khẩu anh…

Anh Tú (cắt lời): Mày chả biết gì, dịch thì dịch, việc xuất khẩu lao động vẫn diễn ra bình thường, chỉ là người ta sẽ kiểm soát chặt hơn thôi. Mày suy nghĩ đi rồi hỏi ý kiến bố mẹ xem, bên công ty anh đang tuyển lao động đi làm việc ở Đài Loan đấy, chi phí thấp nhất trong số các nước rồi đấy.

Linh: Vâng, nhưng mà nhà e nghèo thế này lấy tiền đâu mà đi hả anh.

Anh Tú: Thế càng phải cố gắng đi để còn kiếm tiền mà trang trải cuộc sống chứ. Mày cứ bàn với mẹ trước xem sao.

Cảnh 2:  Tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện K, bà Hồng đến gặp chị Mai, là chuyên viên làm việc ở đây .

Bà Hồng: Chào cháu!

Mai: Chào cô, cô cần gì ạ?

Bà Hồng: Cô có việc muốn nhờ cháu tư vấn giúp. Chuyện là cô có đứa con trai 19 tuổi, mới học xong trường trung cấp cơ khí. Giờ chưa xin được việc làm, nó muốn đi xuất khẩu lao động mà cô không biết có được không vì nhà cô nghèo lắm, sợ không đủ tiền cho nó đi. Nay cô lên đây nhờ cháu tư vấn giúp hộ nghèo như nhà cô thì có được nộp hồ sơ xuất khẩu lao động không?

Mai: Cháu hiểu ý cô rồi. Cô ạ, xuất khẩu lao động bây giờ nhiều người đi lắm. Nhà nước cũng có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng. Trong đó có hỗ trợ cho đối tượng là hộ nghèo như nhà mình cô ạ.

Bà Hồng: Thế à cháu. Tức là cô được vay vốn phải không cháu? 

Mai: Dạ, đúng rồi cô. Nếu cô có nhu cầu vay vốn cho em nhà mình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì đến Ngân hàng chính sách xã hội để được hỗ trợ vay vốn ạ
.

Bà Hồng: Mức vay là bao nhiêu cháu? Lãi suất cao không?

Mai: Theo hướng dẫn mới nhất của Ngân hàng chính sách xã hội thì mức cho vay tối đa bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng lãi suất cho vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định, từng thời kỳ. Hiện nay, lãi suất cho vay hộ nghèo là 6,6%/năm. Thời hạn cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động ghi trong hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Bà Hồng: Thế giấy tờ vay vốn có phức tạp không cháu?
Mai: Cô viết theo mẫu có sẵn cái đề nghị vay vốn, rồi kèm theo một số giấy tờ khác nữa như là bản sao chứng thực chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, hợp đồng lao động rồi gửi lên Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện để người ta kiểm tra, đối chiếu và làm các thủ tục cho vay cô ạ.

Bà Hồng: Đấy, hôm nay cô mà không lên đây thì không biết có quy định vay vốn này. May quá. Cô cảm ơn cháu! Thôi lại cố gắng đầu tư cho nó cái nghề, nó kiếm thêm thu nhập để không phải khổ như mình cháu ạ. 

Mai: Vâng cô, em chịu khó vài ba năm cho có chút vốn sau này cô ạ. À, cháu quên chưa nói với cô, ngoài việc hỗ trợ vay vốn thì lao động đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng cũng được hỗ trợ các khoản sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đấy cô ạ.

Bà Hồng: Cụ thể như nào cháu?

Mai: Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là người thuộc hộ nghèo thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ nhiều lắm ạ, như là hỗ trợ đào tạo nghề, học ngoại ngữ, tiền ăn trong thời gian thực tế học, chi phí đi lại nữa cô ạ. Ngoài ra, lao động thuộc hộ nghèo còn được hỗ trợ chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.; được hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề trong trường hợp nước tiếp nhận có yêu cầu.
.
Bà Hồng: Thế có mức hỗ trợ cụ thể không?

Mai: Có cô ạ, đối với đào tạo nghề thì sẽ hỗ trợ theo chi phí thực tế, tối đa 4 triệu đồng với hộ nghèo thuộc xã đặc biệt khó khăn hoặc 3 triệu đồng đối với các hộ nghèo còn lại. Đối với học ngoại ngữ thì tùy theo từng khóa học, thời gian học, tối đa là 3 triệu đồng/người/khóa học. Tiền ăn trong thời gian đào tạo là 40.000 đồng/người/ngày. Chi phí hỗ trợ đi lại từ nhà đến nơi học là từ 200.000 đến 300.000 đồng/người/khóa học. Quan trọng là khi làm thủ tục để đi xuất khẩu lao động còn được nhà nước hỗ trợ các chi phí như lệ phí làm hộ chiếu, lệ phí làm visa, chi phí khám sức khỏe…
 

Bà Hồng: Thế thì tốt quá. Cháu cho cô hỏi thủ tục xin hỗ trợ có khó không cháu?

Mai: Thủ tục hỗ trợ thì đã có quy định của pháp luật rồi cô ạ. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ sau khi nhận đủ hồ sơ giấy tờ. Tất nhiên là hỗ trợ sẽ chi trả sau khi em nhà mình hoàn thành chương trình đào tạo, chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bà Hồng: ừ, cô hiểu rồi, để cô về báo cho con cô biết, cho nó đỡ lo. Cảm ơn cháu nhiều nhé!

10. Tiểu phẩm 10. Chính sách trợ cấp xã hội dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
(Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

BỐ ĐI TÙ, CON CÓ ĐƯỢC TRỢ CẤP XÃ HỘI KHÔNG?
Phân vai:

- Tũn: 14 tuổi

- Bà Nết: bà nội Tũn

- Lan, Hóa: hàng xóm

- Hùng: cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã

Cảnh 1: Bà Nết ốm, nằm trên giường, chị Lan hàng xóm qua chơi.

Lan: Bà Nết ơi…. Đi đâu mà nhà cửa trống trơn thế này… ôi, bà ốm à? Sao nằm đây một mình thế, thằng Tũn đâu?

Bà Nết: Cô Lan đấy à, tôi không sao, chỉ mệt chút thôi. Thằng Tũn nó đang sang bên bác cả hái rau về nấu canh. 

Lan: Bà mệt như nào, hay đi khám xem sao. Khổ, bà cũng phải giữ sức khỏe chứ không cứ tham công tiếc việc, ốm ra thì tiền thuốc quá tội.

Bà Nết: Tôi cũng biết thế, nhưng nhìn thằng Tũn lại cố cô ạ. Tội nó, nhìn bạn bè cùng lứa có bố có mẹ, được ăn sung mặc sướng, tôi không đành lòng.

Lan (Thở dài): Giờ biết làm sao được hả bà, phải chấp nhận mà cố gắng phấn đấu vậy.

Bà Nết: Được cái nó cũng hiểu chuyện, nó chẳng thể hiện ra vì sợ tôi lo lắng. Nhưng tôi hiểu là nó buồn lắm cô ạ. 

Lan: Hoàn cảnh gia đình như vậy, hay là bà làm cái đơn xin hưởng trợ cấp xã hội của Nhà nước đi?

Bà Nết: Bố nó tù tội như thế, liệu có được không cô?

Lan: Cháu cũng không rõ.

Đang nói chuyện thì có tiếng giật giọng ở bên ngoài

Hóa: Bà Nết đâu, bà xem cháu bà này. 

Bà Nết (hoảng hốt): Có chuyện gì đấy chú?

Hóa (vừa kéo Tũn vào nhà vừa nói): Thằng oắt con này này, nó dám hỗn với tôi. Tôi tuổi cha chú của nó mà nó dám ăn nói hỗn xược. Láo quá

Bà Nết: Có chuyện gì chú từ từ nói

Hóa (quay ra bảo Tũn): Đấy, mày nói đi.

Tũn: Tại chú ấy nói xấu bố cháu. Chú ấy bảo cháu không cha không mẹ,  là đồ chẳng ai cần.

Bà Nết (gay gắt): sao chú nỡ nói cháu nó thế, nó đã đủ khổ rồi.

Lan: Anh hơi quá rồi đấy, dù là đùa cũng không được nói như thế. 

Hóa: Lại bênh nhau rồi, thế hóa ra là tôi sai à? Hả? Thế nó nói hỗn với tôi thì đúng à?

Bà Nết: Tôi không bảo cháu tôi đúng, tôi chỉ mong lần sau chú đừng cay nghiệt như thế nữa. Tũn, xin lỗi chú Hóa đi, con nói hỗn là không được đâu

Tũn (ấm ức): cháu xin lỗi chú

Hóa: Lần sau mà ăn nói hỗn hào là tao không tha đâu đấy. 

Lan: Bà ơi, hay bây giờ cháu đưa hai bà cháu ra xã hỏi xem có được không?

Hóa: Ra xã à? Thằng oắt con này lại gây ra vụ gì phải không? Đấy, tôi đã bảo mà. Bắt đầu giống bố nó rồi đấy

Lan: Anh thôi đi. Tôi đưa cháu ra xã để hỏi về trợ cấp xã hội

Hóa (cười): Trợ cấp xã hội á? Buồn cười quá cơ. Bố đi tù mà con còn được trợ cấp, thế chả buồn cười thì là gì. Cô cứ lắm chuyện.

Lan: Anh nói thế là sai rồi. Bố cháu có tội, phải đi tù để thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước rồi. Còn cháu nó có tội gì đâu. Anh nhìn lại hoàn cảnh của nó đi, mẹ mất sớm, bố vào tù, nhà có hai bà cháu, bà già yếu rồi, làm đơn xin hưởng trợ cấp là đúng rồi còn gì. 

Hóa: Đúng cái gì mà đúng. Trợ cấp xã hội chỉ dành cho những đứa không may mồ côi cả cha cả mẹ thôi, chứ bố nó còn sống đấy sao được trợ cấp

Lan: Thì cứ phải đi hỏi mới biết được chứ. Ai cũng đứng ngoài phán như anh thì ai giải quyết cho. Mà nếu anh không tin thì đi với tôi ra xã, ai đúng ai sai sẽ biết ngay.

Hóa: Thôi thôi, tôi chả nghe cái trợ cấp đấy bao giờ. Ai đi cứ đi. Tôi về.

Cảnh 2: Tại Ủy ban nhân dân xã, chị Lan đưa hai bà cháu ra gặp cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã

Hùng: Hai bà cháu hôm nay ra xã có việc gì đấy ạ?

Bà Nết: Bà cháu tôi hôm nay ra nhờ anh chỉ giúp, giờ hoàn cảnh bà cháu tôi cũng khó khăn, muốn làm cái đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của Nhà nước.

Hùng: Dạ vâng, theo quy định của pháp luật thì các đối tượng như: trẻ em dưới 16 tuổi bị bỏ rơi  chưa có người nhận làm con nuôi; bị mồ côi cả cha và mẹ; bị mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật hoặc mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam; vân vân.. thì được hưởng trợ cấp xã hội
. Như vậy, như điều kiện nhà ta, cháu Tũn mồ côi mẹ, bố lại đang chấp hành án phạt tù thì thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp bà ạ.

Lan: đấy, may quá, cháu đã bảo bà rồi, cứ đi để hỏi các anh là biết ngay. Anh ơi, thế Nhà nước trợ cấp bao nhiêu hả anh?

Hùng: tùy từng đối tượng chị Lan ạ, mức chuẩn trợ cấp xã hội là 270.000 đồng.
 Cụ thể, với trường hợp cháu Tũn thì sẽ bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với hệ số 1.5, tức là 405.000 đồng/tháng
.

Bà Nết: Thế bà cháu tôi phải viết đơn như nào anh chỉ giúp cho

Hùng: Bà chờ cháu chút để cháu lấy tờ khai… Đây rồi. Đây là Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội
, bà viết hoặc nhờ ai đó điền vào các thông tin này cho cháu rồi bà mang theo Tờ khai, sổ hộ khẩu và giấy khai sinh của cháu Tũn ra đây để cháu báo cáo lên Chủ tịch Ủy ban xã
. 

Lan: Anh ơi, cái thủ tục xét duyệt có phức tạp không anh?

Hùng: Không phức tạp đâu, chỉ là hơi mất thời gian tí thôi. Sau khi Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc. Nếu không có khiếu  nại thì Hội đồng bổ sung biên bản họp vào hồ sơ, trình Chủ tịch ủy ban xã. Sau đó thì gửi văn bản kèm hồ sơ lên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Cuối cùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sẽ quyết định
. 

Bà Nết: Vâng, cảm ơn anh. Thế để tôi về tôi nhờ cô Lan viết rồi gửi anh, mong anh tạo điều kiện giúp cháu nó. Có thêm chút hỗ trợ cháu nó ăn học cho cháu đỡ tủi thân anh ạ!

11. Tiểu phẩm 11: Quy định pháp luật về điều kiện kết hôn 
(Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản liên quan)

NIỀM VUI TRỞ LẠI

Tại Trường phổ thông dân tộc nội trú X, không khí trong lớp 9C dường như ảm đam hơn bởi thiếu vắng Linh – cô học trò thông minh, vui tính của cả lớp đã mấy hôm nay. 


Cô giáo Hà: Cả lớp có ai biết tại sao sau thời gian nghỉ tết, bạn Linh lại không quay trở về lớp như thời gian quy định không?


Cả lớp xôn xao, vài nhóm dường như tránh ánh mắt của cô giáo hướng đến mình. Nhận thấy có điều gì đó, cô hướng đến Thi – bạn thân của Linh.


Cô giáo Hà: Thi, em có biết Linh xảy ra chuyện gì không?


Thi (tỏ vẻ ngập ngừng): Dạ… Thưa cô, hôm nghỉ tết, em cũng có qua nhà bạn Linh chơi thì bạn ấy buồn lắm. Chả là bố mẹ bạn ấy bắt bạn ấy nghỉ học để ở nhà lấy chồng cô ạ!


Thi vừa dứt lời, cả lớp ồ lên. Cô giáo Hà đã biết lý do tại sao Linh không quay trở lại trường. Công tác tại trường vùng cao này cũng ngót nghét 10 năm, cô cũng không còn quá ngạc nhiên mỗi khi nghe chuyện học sinh của mình nghỉ học giữa chừng để ở nhà lập gia đình. Nhà trường cũng đã thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích, động viên, phối hợp với chính quyền và thực hiện mọi biện pháp để đưa học sinh quay trở lại lớp học. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm lớp, cô tin rằng chắc chắn lo Linh bị ép buộc chứ cô không tin rằng đó là ý muốn của cô học trò của mình.


Cô giáo Hà: Các em còn biết thông tin gì về Linh nữa thì nhớ cho cô biết nhé! Về việc này, cô sẽ báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường để có biện pháp xử lý phù hợp.


Sau những trao đổi ngắn, cả lớp quay về bài học bình thường để tránh mất thời gian. Sau tiết giảng, cô Hà lên báo cáo Ban Giám hiệu về trường hợp của Linh nêu trên. Cô Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho cô Hà đến trực tiếp nhà Linh để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc để có biện pháp vận động, thuyết phục phù hợp. Vì quá lo lắng nên ngay hôm sau, cô đã đến nhà học trò của mình để tìm hiểu câu chuyện. 


Tại nhà của Linh, tiếng khóc xen lẫn với tiếng phân trần, quạt nạt xen lẫn nhau tạo nên một không gian hỗn độn, buồn bã…


Linh (khóc thút thít): Bố đừng bắt con nghỉ học ở nhà lấy chồng! Bố làm thế là không đúng pháp luật đâu!


Bố Linh (giọng nạt nộ): Tao chả làm gì mà không đúng! Mày là con tao, mày phải nghe tao! Tao chả biết pháp luật là cái gì hết. Con gái thì học ít thôi. Tao đã nhận lễ lạt của nhà người ta hết rồi! Chỉ đợi ngày lành tháng tốt nữa thôi!


Nghe bố nói thế, Linh càng khóc to hơn. Đúng lúc ấy, cô giáo Hà bước vào nhà. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà của học trò mình. Vượt qua một quãng đường khá là xa, vất vả, nhà của Linh nằm chênh vênh ở một quả đồi với con đường ngoằn nghèo, khó đi. Gia cảnh trong nhà dường như rất khó khăn.


Cô giáo: Chào cả nhà! Hôm nay tôi đến để được biết sao Linh không đến trường gần cả tuần nay rồi !


Nghe tiếng cô giáo, Linh mừng như bắt được vàng, vội chạy ra ôm chầm lấy cô giáo. Mọi ấm ức như có chỗ để giải tỏa, Linh khóc òa lên.


Linh (vừa nói vừa khóc): Cô ơi, cô cứu em với. Bố em không cho em đến trường nữa. Em sắp không được gặp lại cô và các bạn rồi. Cô ơi, cô giúp em nói với bố em với. Em muốn đến trường, muốn đi học, muốn sau này trở thành cô giáo giống như cô. Em không muốn lấy chồng đâu.


Cô giáo Hà: Linh, em cứ bình tĩnh đã, có cô ở đây rồi. Nào ngồi xuống, chúng ta cùng nói chuyện. Quay sang bố của Linh, cô giáo giải thích về lý do tại sao hôm nay cô lại có mặt tại đây.


Bố Linh: Cô giáo ạ, học nhiều thì khổ nhiều, nhất lại là con gái. Nhà chồng nó nhiều ruộng, nhiều lúa, nhiều trâu, tôi chỉ cần thế thôi!


Cô giáo Hà: Anh suy nghĩ như vậy là rất lạc hậu, lại còn sai quy định của pháp luật nữa. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định về điều kiện kết hôn tại Điều 8. Theo đó, điều kiện đầu tiên là nữ phải từ đủ 18 tuổi trở lên. Linh năm nay mới đang học lớp 9, mới 15 tuổi mà kết hôn là vi phạm quy định của pháp luật! Cái này người ta gọi là tảo hôn đấy anh ạ. Là điều cấm của pháp luật!


Nghe cô giáo nói như thế, mẹ của Linh mới nhỏ nhẹ lên tiếng


Mẹ Linh: Mong cô giáo nói giúp cho bố cháu Linh hiểu. Tôi đã nói hết nước hết cái rồi mà không được. Tôi cũng không muốn Linh giống tôi như ngày xưa, do không hiểu biết pháp luật nên lập gia đình sớm, để cái đói cái nghèo bủa vây như bây giờ!


Cô giáo Hà: Chị cứ bình tĩnh, để em giải thích tiếp. Một trong những điều kiện quan trọng nữa là việc kết hôn là phải do nam và nữ tự nguyện quyết định. Theo như nghe anh, chị nói thì trong trường hợp này, một mặt cháu Linh đã không đủ tuổi, rồi lại còn bị anh ép buộc nữa. 


Bố Linh (vẫn khăng khăng): Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy cô giáo ạ! Tôi sinh ra nó thì tôi có quyền!


Cô giáo Hà: Ở lớp, Linh là học sinh rất thông minh, tương lai tươi đẹp của em còn rộng mở ở phía trước. Phải đi học thì mới hi vọng sau này thoát khỏi cái nghèo được anh ạ !


Mẹ Linh: Cô giáo nói đúng đấy ông ạ! Đừng bắt con giống chúng ta. Phải đi học rồi có việc làm. Chúng ta không thể vi phạm pháp luật được ông ạ!


Cô giáo Hà: Anh có biết, khoản 1 Điều 58 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP
 quy định hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đấy. Ngoài ra hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 183 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội tổ chức tảo hôn: "Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm".


Cô giáo vừa dứt lời, vẻ mặt của bố Linh biến sắc, tỏ vẻ lo lắng rõ rệt.


Bố Linh: Thật thế hả cô! Tôi không biết là sẽ bị phạt tiền rồi cả bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa! Tôi cứ nghĩ đơn giản cô ạ!


Cô giáo Hà: Đấy anh ạ, nếu thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nặng hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật!


Sau một hồi nghe cô giáo giải thích, tuyên truyền, thuyết phục, bố Linh đã hiểu ra và không bắt con gái của mình phải nghỉ học để lấy chồng nữa. Niềm vui đã trở lại trên khuôn mặt của cô học trò khiến tâm trạng của cô giáo Hà đã tốt hơn. Cô thầm nghĩ, chuyến đi của mình đã không uổng công.
12. Tiểu phẩm 12: Quy định pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình
(Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 và các văn bản liên quan) 
CHỊ EM CÙNG NHAU ĐẨY LÙI NẠN BẠO HÀNH GIA ĐÌNH

Chị Soi: Hội trưởng phụ nữ xã

Chị Bình vợ anh Tú

Sáng sớm đẹp trời, chị Soi, Hội trưởng phụ nữ xã có chuyện ghé sang nhà vợ chồng chị Bình. Cửa nhà hé mở mà trong nhà vắng tiếng người.(Chó sủa)

- Chị Soi (gọi vọng vào trong nhà): Có ai ở nhà không? (quay sang nhìn con chó) Lu, ngoan, người quen chứ có phải trộm đâu mà mày sủa.

- Chị Bình: …(Giọng mệt mỏi) Chị Soi đấy à… Em ở trong nhà đây chị ạ. Có việc gì  mà chị sang nhà em sớm thế?

- Chị Soi: …Ốm hay sao trông rũ rượi thế kia? Nóng thế này chắc cô bị cảm nắng? Khiếp, mùa này ra đường nắng cứ như táp vào mặt, cô gầy còm thế kia phải chú ý  chứ, cứ ham công tiếc việc thế ốm thì khổ chồng khổ con thôi!

- Chị Bình: Ốm đau gì đâu chị ơi, em chỉ mệt tí thôi mà

- Chị Soi: Có chuyện này tôi định nhờ Tú, chồng cô giúp. Thế Tú nó đi đâu rồi? Chắc lên rẫy à? Sao cô không đi với nó, đang mùa thu hoạch bắp bận tối mắt tối mũi mà không hết việc…

- Chị Bình (giọng buồn ràu):  … Dạ, em không biết chị ạ.

- Chị Soi: Ơ hay cô này! Lạ nhỉ? Chồng đi đâu mà cô không biết nghĩa là thế nào? Chắc là lại giận dỗi gì à?

- Chị Bình: Giận với dỗi gì đâu chị.

- Chị Soi: Mà sao nhà cửa tối tăm thế này, kéo cái rèm cửa ra cho sang xem nào, hôm nay trời đẹp lắm đấy. (vừa nói vừa đi ra phía cửa sổ kéo mạnh rèm cửa)

- Chị Bình: Ôi thôi kệ đừng kéo rèm chị ơi. (chạy ra đóng cửa rèm lại)

- Chị Soi (sửng sốt) Chết, chết…Sao mặt mũi cô bầm tím, sưng tấy thế kia… 

- Chị Bình: (thở dài) Hôm qua lão Tú đi uống rượu về say, hai vợ chồng cãi nhau, thế là lao vào đánh em đấy chị ạ.

- Chị Soi: Chết thật. Thế là không được. Có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau chứ sao lại đánh cô tím cả mặt thế này.

- Chị Bình: Đấy toàn thế chị ạ. Nói ra thì hàng xóm họ cười. Cứ lúc nào uống rượu vào là cả nhà lại thấp thỏm lo sợ. Đêm qua cũng vậy, uống say xong về lại lôi mấy chuyện cũ ra nói, cãi nhau, ông Tú nổi giận đập vỡ hết chén bát, đánh cả em nữa… Hai cháu nhỏ thấy vậy sợ quá, chạy sang nhà ngoại ngủ bên ấy rồi. Chúng nó sợ bố lắm.

- Chi Soi: Hành động thế này để con cái nhìn thấy là ảnh hưởng đến tâm, sinh lý của chúng nó lắm đấy. Mà thằng này dã man thật đấy, cô gầy ốm thế này mà nó cứ rượu chè rồi đánh thì còn gì là người nữa hở trời?

- Chị Bình: Đấy, xong giờ chắc lại theo ông Nhu, ông Hậu… đi uống rượu đâu đó rồi. Trên nương thì bao nhiêu việc, tiền chẳng có mà lại suốt ngày đi uống rượu (Nói gần như khóc) Em khổ lắm chị ạ, đã nghèo lại lấy phải người chồng nát rượu, vũ phu…

- Chi Soi: Tội nghiệp cho cô quá!

- Chị Bình: Nếu không nghĩ đến hai con thì em bỏ quách đi cho rồi.

- Chi Soi: …(Tức giận) Thật tức điên với những kẻ tham rượu chè, bỏ bê nương rẫy, rồi còn hành hạ đánh đập vợ con thế này. Là đàn ông, trụ cột chính trong nhà mà lại cứ rượu chè say xỉn, hễ phật ý là trút những cơn giận vào đầu vợ con, đập phá đồ đạc… Kiểu này còn ra thể thống gì nữa?

- Chị Bình: …Khổ lắm chị ạ. Có hôm say rượu, không chỉ đánh chửi em mà còn đuổi em ra khỏi nhà, ở ngoài gió lạnh cả đêm (Khóc) Tủi lắm! Sáng hôm sau lão tỉnh rượu mới mở cửa cho em vào.

- Chi Soi: …(Cương quyết) Không, không được! Lần trước tôi cũng gặp và khuyên bảo chú ấy rồi cơ mà. Tôi bảo cứ uống say về làm ầm ĩ như thế mấy đứa con nó làm sao mà học hành được? Đánh vợ như thế cô ấy ốm nằm một chỗ thì ai mà nuôi con cho chú? Chú ấy vâng vâng dạ dạ rồi cơ đấy!

- Chị Bình: Thì lúc không uống rượu anh ấy cũng thương con mà chị. Bình thường cũng nhẹ nhàng mà hiểu chuyện lắm. Nhưng cứ rượu vào là không kiểm soát được hành vi.

- Chi Soi: Nó đánh cô như thế mà cô còn bênh được à? Ừ, nó thương cô đến nỗi mặt mũi bầm tím ra thế kia?

- Chị Bình: Thì vợ chồng cũng có lúc này lúc kia….

- Chi Soi: Không được. Cô phải cứng rắn lên chứ. Nó mà đánh nữa, cô phải báo chính quyền cho công an bắt nhốt, xử phạt nó mới được. Cứ để thế này thì gia đình cô sẽ tan nát vì thói vũ phu, rượu chè be bét này thôi. Mà quan trọng là ảnh hưởng đến con cái.

- Chị Bình …Dà, em cũng nghĩ vậy rồi, nhưng nghĩ lại đem chuyện nhà ra ngoài nói thì cũng xấu hổ với mọi người…Thôi, lỡ lấy phải người chồng ham rượu, cục cằn thì đành chịu chứ, giờ biết làm sao?

- Chi Soi: …Không được, cứ để thằng Tú uống rượu đập phá nhà cửa, hành hạ vợ con thế này là không được. Phải để pháp luật trị thì nó mới chừa.

- Chị Bình:  …Thôi chị ạ, chuyện trong nhà đem ra nói rồi bà con cười chê, còn gặp gỡ, trò chuyện được với ai?

- Chi Soi: …Cô nghĩ vậy là sai rồi. Không lẽ, cô cứ cam chịu mãi sao. Phải để pháp luật can thiệp, giáo dục cho chồng cô biết: đánh vợ cũng là có tội đấy. Còn nữa nếu chú ý cứ rượu chè say xỉn, quậy phá thế này liệu cuộc sống gia đình cô có được yên ấm, hạnh phúc không? Rồi các cháu nhỏ nữa, cứ chứng kiến bạo lực trong gia đình thì tụi nó nghĩ sao?

- Chị Bình: (Tỏ ý ngăn cản) Có tội gì chứ? chuyện người chồng uống rượu say đánh vợ con ở vùng quê mình này đâu hiếm. Đấy nhà chị Nụ ở xóm trên kìa, mỗi khi anh Briu Hoàng đi uống rượu về là vợ con phải chịu trận đòn nhừ tử. Vậy mà chị ấy có nói ra đâu?

- Chi Soi: … Trời ơi, sao cô cứ một mực bênh vực cho những người chồng vũ phu, luôn sẵn sàng giơ cẳng tay, hạ cẳng chân với chính bản thân và con cái như thế chứ? Thế nên chúng mới được thể làm càn. Cô và cô Nụ phải biết thương mình trước chứ. Để công an, chính quyền can thiệp, chồng cô mới hiểu, hành vi đó sai trái đến đâu, rồi còn sửa. Phải làm theo Luật chứ họ sinh ra Luật để làm gì?

- Chị Bình: Vợ chồng đánh nhau mà cũng có Luật giải quyết à chị?

- Chi Soi: Rõ là cô này…Cô là cô lười đi sinh hoạt, họp hành với Hội phụ nữ lắm đấy nên chẳng có hiểu gì nhiều.

Luật phòng chống bạo lực gia đình quy định rõ, đánh vợ, đánh con là có tội cô ạ. Một lần thì có thể nhắc nhở, nhưng nhiều lần thì phải xử lý, cách ly gia đình, giáo dục.

- Chị Bình: Thế hả chị, chị nói rõ cho em nghe biết đi. Lần sau mà đánh em thì em nói cho sợ luôn.

- Chi Soi: Chờ lần sau gì nữa, để lại bị ăn đòn à, ngay hôm nay. lúc nào gặp thằng Tú, cô phải nói cho nó biết ngay là theo Điều 2 Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007 thì hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc cố ý xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng hay lăng mạ, cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với thành viên trong gia đình là những hành vị bị pháp luật cấm.

- Chị Bình: Thế nếu vi phạm thì chính quyền họ có giúp mình xử lý không chị?

- Chị Soi: Có chứ sao không, làm những điều pháp luật cấm là bị xử lý hết. Theo Điều 42 Luật phòng chống bạo lực gia đình quy định: “Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.

- Chị Bình: Ui nghiêm trọng thế cơ ạ.

- Chị Soi: Nó đánh đập mẹ con cô như thế, trong cơn say không kiềm chế được bản thân, nguy hiểm đến tính mạng thì sao. Nên là hành vi bạo hành gia đình cực kỳ nguy hiểm, phải ngăn chặn ngay.

- Chị Bình: Em về nói với anh Tú chắc cũng sợ đấy, hy vọng bỏ được tật vũ phu chị ạ.

- Chị Soi: Mà nhé, Điều 43 Luật phòng chống bạo lực gia đình còn quy định:

 “ 1. Người thường xuyên có hành vi bạo lực gia đình đã được góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư mà trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày áp dụng biện pháp này vẫn có hành vi bạo lực gia đình nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

2. Người có hành vi bạo lực gia đình đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực gia đình nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; đối với người dưới 18 tuổi thì có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.”

- Chị Bình: Vâng, để về em dọa cho lão một trận.

- Chị Soi: Dọa cái gì mà dọa? Lần sau mà còn đánh vợ con nữa thì báo chính quyền luôn, cho chừa. Tôi cũng phải chia sẻ những kiến thức này cho cô Nụ. Cô và cô Nụ phải kiên quyết lên đấy. Hội Phụ nữ và chính quyền sẽ ủng hộ các cô, bảo vệ các cô nhưng mà các cô phải kiên quyết, phối hợp với chúng tôi thì mới có hiệu quả. Cô nghe chưa?

- Chị Bình: Vâng, em nghe rồi. Có gì chị giúp cho mẹ con em, tư vấn cho em để em giúp chồng em thay đổi nhận thức, không uống rượu đánh vợ con nữa.

- Chị Soi: Ừ thì tôi cũng hy vọng thế, gia đình hiểu biết pháp luật, hạn chế việc cãi vã nhau, làng xóm cũng vui vẻ, yên bình. Tất cả cũng vì tương lai con em chúng ta.

13. Tiểu phẩm 13: Chính sách cho vay vốn cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

(Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
NƯỚC SẠCH ĐẾN VỚI NGƯỜI DÂN MIỀN NÚI

-Anh Thào

-Chị Nga: Vợ anh Thào

-Cái Tý: Con anh thào và chị Nga

-Bác trưởng thôn

Sinh sống ở huyện miền núi đã lâu, gia đình chị Nga và anh Thào Thào vẫn giữ nếp sinh hoạt, vệ sinh lâu đời. Hôm nay là một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, cả gia đình cùng nhau chuẩn bị bữa cơm trưa.

- Anh Thào (ngồi khoanh chân uống nước chè): Trời đang se lạnh thế này có chút nắng ấm thích qúa mẹ nó nhỉ?

- Chị Nga (phơi quần áo ngoài sân): Ờ có nắng cũng ấm hơn chút, chứ tôi là ghét mùa đông lắm, lạnh buốt. (Gọi với vào trong nhà) Tý ơi ra nhặt ra rửa rau đi con.

- Cái Tý: Dạ vâng ạ

- Anh Thào: Trưa nay mẹ nó tính nấu món gì thế? Tý nữa bác trưởng thôn qua chơi, mời bác ở lại ăn cơm với nhà mình luôn.

- Chị Nga: Sáng nay tôi ra chợ mua được con cá tươi ngon phết, tý tôi kho lên ăn với cơm. Luộc thêm ít rau xanh ăn cho mát ruột.

- Anh Thào: Mẹ nó kho cá thì số 1 rồi còn gì

- Chị Nga: (tươi tỉnh) Bữa nay đẹp giời có khác, biết nịnh vợ nữa cơ đấy. 

Hai vợ chồng cười đùa nói chuyện. Bác trưởng thôn từ cổng bước vào trong sân nhà.

- Bác trưởng thôn: Chào hai vợ chồng, gia đình hôm nay có gì mới mà nom vui vẻ thế nhỉ.

- Anh Thào: Chào bác. Nhà em lúc nào chẳng vui thế (cười sảng khoái). EM mời bác ngồi uống chén nước.

- Cái Tý: Cháu chào bác ạ

- Chị Nga: Lâu lắm em không gặp bác trưởng thôn, bác cứ bận nhiều việc quá chẳng có thời gian qua chơi với vợ chồng em gì cả.

- Bác trưởng thôn: Thì đấy cứ lo việc làng, việc xã. Vợ chồng anh chị thì đi làm ở Xí nghiệp suốt, nay cuối tuần mới hẹn qua chơi được, với cả nhân tiện có thông tin bổ ích cung cấp cho nhà anh chị đây.

- Anh Thào: Bác có thông tin gì thú vị chia sẻ cho vợ chồng em biết với. Nhà em nhiều khi bận không để ý hết được công việc của thôn mình.

- Bác tưởng thôn: Đây để tôi xem nào (chạy ra chỗ cái Tý đang rửa rau). 

Đây đây, nhà anh chị trước nay vẫn dùng nước giếng khơi của gia đình đúng không?

- Anh Thào: Vâng bác, trước nay vẫn dùng vậy mà, thôn mình gần như ai chẳn gdùng nước giếng khơi.

- Bác trưởng thôn: Đúng rồi. Mà vấn đề ở chỗ nguồn nước giếng khơi của gia đình không đảm bảo vệ sinh. Cái Tý, mày đang rửa rau, mày nói cho bác nghe xem mày có thấy nước màu đục không? 

- Cái Tý: Dạ có bác ạ, màu hơi vàng, nhưng trước nay nhà cháu vẫn dùng vậy mà. Nhà cái Tèo bạn cháu nước còn vàng với cả mùi tanh hơn nhà cháu.

- Bác trưởng thôn: Đúng là trước nay thôn mình hầu hết các nhà đang phải sử dụng nguồn nước không sạch sẽ, không an toàn. Mà anh chị xem dùng nước này để nấu ăn thì rất nguy hiểm cho sức khỏe. Anh chị nên cân nhắc đến việc tiến hành khoan giếng sâu, xây bể chứa, mua máy lọc nước...

- Chị Nga: Ôi bác ơi nhưng nhà em lấy đâu ra tiền mà làm.

- Anh Thào: Với cả trước nay vẫn dùng nước này có làm sao đâu bác. 

( Quay ra bảo cái Tý) Vào luộc rau, nấu cơm đi con.

- Bác trưởng thôn: Ui zời, giờ năm 2020 rồi, xã hội họ văn minh, tiến bộ, mình cũng phải phát triển theo chứ. Có nguồn nước sạch dung chắc chắn là tốt hơn hiện tại. Trước tôi cũng thấy anh từng phàn nàn vì nguồn nước dùng hằng ngày không vệ sinh còn gì.

- Anh Thào: Biết là thế nhưng giờ khoan giếng rồi xây bể thì tốn kém lắm. Nhà em không có điều kiện nên đành dùng nước này thôi bác ơi.

- Bác trưởng thôn (cười phá lên): Biết ngày mà, nên tôi mới đến để thông báo cho vợ chồng anh chị một thông tin hữu ích, giúp anh chị và bà con trong thôn ta có nguồn nước sạch sử dụng.

- Chị Nga: Thế hả bác? Như nào hả bác?

- Bác trưởng thôn: Nhà nước họ triển khai Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, đây là hành động hết sức thiết thực đối với người dân.

- Anh Thào: Ôi dào, lại vay thì nói làm gì, vay thì lại mất lãi thôi. Mà vợ chồng em làm gì có tài sản thế chấp, ai cho vay bác?

- Bác trưởng thôn (đeo kính, giở tờ giấy trong túi áo ra): Đây đây, để tôi đọc cho nghe. Theo Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định sổ 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, mức cho vay đối với chương trình này là 6 triệu đồng/công trình/hộ. Như vậy, đối với 1 hộ sẽ được xem xét cho vay tối đa là 12 triệu đồng cho công trình cung cấp nước sạch và công trình xây dựng nhà vệ sinh.

- Anh Thào: Bảo sao năm ngoái em thấy thằng Tiến xã bên xây nhà mới, lắp đặt đồng hồ nước, hệ thống ống dẫn nước sạch

- Bác trưởng thôn: Đúng rồi, nhà anh Tiến đấy nhờ địa phương hỗ trợ, giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội được 20 triệu đồng từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường , anh Tiến không chỉ lắp đặt đồng hồ nước, hệ thống ống dẫn nước sạch, mà còn xây nhà vệ sinh phục vụ sinh hoạt thuận tiện, đảm bảo vệ sinh.

- Chị Nga (Quay sang nhìn chồng): Cũng hợp lý đấy anh ạ

- Cái Tý: Ôi con thích bố mẹ xây nhà vệ sinh mới.
- Đúng rồi: Công trình nước sạch cũng như nhà vệ sinh tự hoại đảm bảo, giải quyết nỗi lo sức khỏe cho con cháu. Mà khi đăng ký nước máy để sử dụng. Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội lãi suất thấp, cách trả dễ dàng, thuận tiện lắm. Anh chị nên cân nhắc

- Anh Thào: Thế đối tượng được vay vốn là những ai ạ?

- Bác trưởng thôn: Đối tượng được vay vốn Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là: “Hộ gia đình định cư hợp pháp tại địa phương thuộc khu vực nông thôn chưa có nước sạch hoặc đã có nhưng chưa đạt quy chuẩn, chưa bảo đảm vệ sinh và hộ gia đình sau khi đã trả hết nợ vốn vay, có nhu cầu vay mới để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã sử dụng nhiều năm, bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia được UBND cấp xã xác nhận”.

- Chị Nga: Thế nhà mình thuộc đối tượng được cho vay rồi, công trình nước  nhà mình sử dụng lâu năm xuống cấp quá rồi.

- Cái Tý: Làm nhà vệ sinh mới đi bố, con thích dùng tự hoại cho sạch sẽ.

- Anh Thào: Thôi được rồi, có gì làm thủ tục vay như nào bác trưởng thôn hướng dẫn cho em nhé. Giờ thì chuẩn bị dọn cơm ăn đã. Bác hôm nay phải ở lại ăn với vợ chồng em đấy.

- Bác trưởng thôn: Được, ngồi ăn rồi tôi nói rõ thêm cho anh chị. Có nguồn nước sạch sử dụng thích lắm, sạch sẽ, an toàn.

- Anh Thào: Cảm ơn bác hôm nay đã cho vợ chồng em thông tin hữu ích.

- Bác trưởng thôn: Việc tốt cần chia sẻ. Chính quyền địa phương cùng phía Ngân hàng Chính sách xã hội đang vận động, phân tích ý nghĩa thiết thực của nước sạch và vệ sinh môi trường đến với từng hộ dân. Anh chị hưởng ứng nhanh như vậy là tốt quá.

- Chị Nga: Biết Chương trình này sớm, vợ chồng em đã lắp từ lâu rồi. Vợ chồng em là sáng suốt lắm bác ạ, chỉ thiếu thông tin thôi. 

Cả ba người cùng cười phá lên vui vẻ./.
� Khoản 1 Điêu 28 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Phạt cảnh cáo đối với hành vi không niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường ở nơi công cộng.


� Khoản 2 Điêu 28 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: phạt Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư


� Khoản 4 Điêu 28 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường


� Điều 5 Nghị định 88/2020/NĐ-CP


� Khoản 3 Điều 5 Nghị định 88/2020/NĐ-CP


� Khoản 1 Điều 44 Luật trẻ em năm 2016


�� Điều 16 Luật trẻ em: “1. Trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.


2. Trẻ em được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh.


� Khoản 2 ĐIều 30 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em.


� Điều 147 Bộ luật Lao động năm 2019


� Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 quy định về  xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.


� Khoản 1 Điều 11 Nghị định só 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm


� Khoản 5,6,7 Hướng dẫn số 7886/NHCS-TDNN ngày 24/10/2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


� Khoản 11 Hướng dẫn số 7886/NHCS-TDNN ngày 24/10/2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội


� Khoản1,  2, 4 Điều 10 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP


� Khoản 1, 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hõ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.


� Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội


� Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP


� Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 136/NĐ-CP


� Khoản 1 Điều 17 và Mẫu 1a Phụ lục IV Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội


� Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 140/2018NĐ-CP


� Khoản 2 ĐIều 17 Nghị định số 140/2018NĐ-CP


�  Nghị định số 82/2020/NĐ-CP gày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã





